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Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị
- Dự toán: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề Công nghệ ô tô từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 chuyển năm 2025.
Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 chuyển năm 2025
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lai Châu
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trường Cao đẳng Lai Châu.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Đối với các hàng hóa có yêu cầu được sản xuất theo quy trình hoặc nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO: Đây không phải là tiêu chí bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu chào thầu hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt/áp dụng tiêu chuẩn này. Trường hợp các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, được xếp hạng ngang nhau thì Chủ đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn nhà thầu có hàng hóa chào thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn nêu trên.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
II. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100% (trừ trường hợp E-HSMT có quy định khác), có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Bản quyền sử dụng phần mềm thương mại (nếu có): Vĩnh viễn (trừ trường hợp có yêu cầu, quy định khác).
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT theo yêu cầu như sau:
+ Đối với hàng hóa là các mô hình: Nhà thầu phải cung cấp bản vẽ kỹ thuật 2D hoặc 3D mô tả đầy đủ phương án kết nối các thành phần của hệ thống và tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa do nhà sản xuất công bố hoặc đơn vị/cơ quan có thẩm quyền để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT.
+ Đối với các hàng hóa còn lại, trong trường hợp cần thiết thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu làm rõ, cung cấp bổ sung tài liệu kỹ thuật (hoặc catalogue) hàng hóa do nhà sản xuất công bố hoặc đơn vị/cơ quan có thẩm quyền để chứng minh đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT
(Ghi chú: 
(i) Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, trong trường hợp cần thiết thì Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không bắt buộc dịch toàn bộ tài liệu nhưng phải đảm bảo có thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật để chứng minh).
(ii) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(iii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất)
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm (không bắt buộc đối với dụng cụ thô sơ, cầm tay).
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 20 ngày trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”). 
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT.
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

	TT
	Tên thiết bị/ Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Phòng thực hành động cơ ô tô 
	
	

	1
	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ phun xăng điện tử dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ 2NR-FE, được lắp trên dòng xe Toyota Vios đời  2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Phần động cơ phun xăng điện tử đa điểm 4 kỳ, 4 xi lanh
	
	

	 
	* Động cơ qua sử dụng còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy và các hệ thống kèm theo như:
	
	

	 
	- Hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát
	
	

	 
	- Hệ thống nhiên liệu phun xăng đa điểm với giàn chia và các vòi phun xăng
	
	

	 
	- Cụm điều khiển phối khí thông minh VVTi
	
	

	 
	- Hệ thống đánh lửa trực tiếp với 04 cụm IC - Bô bin đánh lửa
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	- Cảm biến kích nổ
	
	

	 
	- Cụm bướm ga điện tử
	
	

	 
	- Cổ hút, cổ xả
	
	

	 
	- Que thăm dầu
	
	

	 
	- Van  hằng nhiệt
	
	

	 
	- Máy khởi động
	
	

	 
	- Máy phát điện
	
	

	 
	* Giá xoay tháo lắp động cơ
	
	

	 
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít '- bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	
	

	 
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	
	

	 
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	 
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít'- bánh vít:
	
	

	 
	Tỉ số truyền: 36
	
	

	 
	Modul ăn khớp: m=4
	
	

	 
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	
	

	 
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	
	

	 
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	
	

	 
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	 
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	
	

	 
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	
	

	 
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	
	

	 
	* Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	 
	B. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng siết bu lông bằng dụng cụ
	
	

	 
	Dùng để đào tạo thao tác các kỹ năng siết các loại bu lông bằng dụng cụ, thực hành kỹ năng tháo lắp động cơ
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Bàn thực hành dùng để dụng cụ, các thiết bị thực hành
	
	

	 
	- Được chế tạo bằng thép
	
	

	 
	- Có thể đáp ứng 8-10 học viên thực tập trong 1 tiết thực hành
	
	

	 
	- Bảng gá đặt các ê cu dạng đứng
	
	

	 
	+ Mặt gá ê cu M6, M8, M10
	
	

	 
	+ Mặt cách đệm
	
	

	 
	+ Mặt thực hành
	
	

	 
	- Bảng gá đặt các ê cu dạng phẳng
	
	

	 
	+ Mặt gá ê cu M6, M8, M10
	
	

	 
	+ Mặt cách đệm
	
	

	 
	+ Mặt thực hành
	
	

	 
	- Bảng chia độ góc vặn
	
	

	 
	- Bộ bu lông M6, M8, M10 thực hành 
	
	

	 
	- Các tấm siết được đánh số thứ tự tháo, lắp bu lông
	
	

	 
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	 
	- Bảng gá bu lông có thể quay 90⁰
	
	

	 
	- Dụng cụ kèm theo:
	
	

	
	* Bộ khóa (vặn) đầu khẩu tay chữ T, 6 chi tiết, cỡ 6-14mm.
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Tay cầm bằng nhựa hai thành phần
	
	

	 
	- Các cỡ: T6,T8,T10,T12,T13,T14
	
	

	 
	- Vật liệu Thép chrome vanadium cao cấp
	
	

	 
	- Mạ crôm mờ
	
	

	 
	- Chiều dài: 292 mm
	
	

	 
	- Trọng lượng: 1400 g
	
	

	 
	- Tất cả chi tiết được đặt trong giá có từng vị trí, đảm bảo chắc chắn, thuận tiện
	
	

	
	* Bộ Cờ lê tròng 50 chi tiết
	Bộ
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Cờ lê tròng; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm, Deep Offset Ring Spanners; 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15mm, cờ lê tròng stubby; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, tròng bán nguyệt; 8 x 10, 11 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 21 x 22mm, tròng chữ S; 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19mm, cờ lê mở 2 đầu; 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15mm
	
	

	
	* 01 Cờ lê lực đồng hồ 1/2" (20~140N.M)
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Đầu xiết: 1/2"         
	
	

	
	- Dài: 463 mm
	
	

	
	- Moment xoắn:   20-140 N.m
	
	

	
	* 01 Clê lực dải 70-420Nm
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	 - Đầu vặn: 3/4"sq
	
	

	
	 - Chiều dài: 650mm
	
	

	
	 - Vạch hiển thị dạng Nm và Lb.in/lb.ft
	
	

	
	01 Clê lực dải 27-204Nm
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	 - Đầu vặn: 1/2"sq
	
	

	
	 - Chiều dài: 465mm
	
	

	
	Khung giá:
	
	

	
	- Làm bằng thép, kích thước mô hình (DxRxC): 1000 x 900 x 1200 mm, sơn tĩnh điện mầu trắng
	
	

	
	- Cơ cấu điều chỉnh góc nghiêng trên 2 mặt thực hành
	
	

	
	- Có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	
	- Có chân gá cố định
	
	

	
	Nội dung đào tạo:
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng cảm giác lực khi siết bu lông
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng lựa chọn bu lông, ê cu cho phù hợp
	
	

	2
	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ Diesel điện tử dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	Bộ
	1

	
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ D4HB, được lắp trên xe Hyndai Santafe đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	
	Mô hình bao gồm:
	
	

	
	A. Phần động cơ Diesel 4 xylanh Common Rail (CRDI - Bosch)
	
	

	
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như:
	
	

	
	+ Thân máy
	
	

	
	+ Nắm máy
	
	

	
	+ Cơ cấu khối khí
	
	

	
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như:
	
	

	
	- Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử CDI (Common Rail Direct Injection), bao gồm:
	
	

	
	+ Hệ thống các cảm biến
	
	

	
	+ Cụm bơm cao áp điện tử
	
	

	
	+ Dàn chia dầu (Rail) cao áp và các vòi phun dầu điện tử.
	
	

	
	- Cụm turbo tăng áp khí nạp.
	
	

	
	- Máy khởi động.  
	
	

	
	- Máy phát điện
	
	

	
	- Hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát
	
	

	
	* Giá xoay tháo lắp động cơ
	
	

	
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít - bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	
	

	
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	
	

	
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít - bánh vít:
	
	

	
	Tỉ số truyền: 36
	
	

	
	Modul ăn khớp: m=4
	
	

	
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	
	

	
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	
	

	
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	
	

	
	+ Bộ đồ gá có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa với 04 thanh đỡ và 04 khâu cách.
	
	

	
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	
	

	
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	
	

	
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	B. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng siết bu lông (Bolt)  bằng súng
	
	

	
	Bàn thực hành dùng để đào tạo thao tác các kỹ năng siết các loại bu lông bằng súng.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Bàn thực hành dùng để dụng cụ, các thiết bị thực hành
	
	

	
	- Được chế tạo bằng thép, kích thước (DxRxC): 1000 x 900 x 1200 mm
	
	

	
	- Có thể đáp ứng 8-10 học viên thực tập trong 1 tiết thực hành
	
	

	
	+ Khung bằng thép 40x40xmm
	
	

	
	+ Mặt bàn bằng thép 3mm gấp định hình
	
	

	
	+ 04 Bánh xe Ɵ 75 mm, 2 bánh dẫn hướng, 2 bánh thẳng
	
	

	
	+ 04 chân tăng chỉnh bằng inox có ê cu bịt đầu
	
	

	
	+ 02 Tấm lót cao su giảm chấn 2mm
	
	

	
	+ 01 Khay bằng kim loại, có chia 6 ô, có tấm lót 2mm
	
	

	
	+ 01 Bảng tên và giá đỡ
	
	

	
	+ 01 Cốc để súng bằng nhựa POM
	
	

	
	+ 01 Khay hứng
	
	

	
	+ 01 Van điều chỉnh áp suất khí nén có tách nước và dầu
	
	

	
	- Súng vặn bu lông 
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật chính:
	
	

	
	+ Đầu vuông: 1/2 inch (Pin Detent)
	
	

	
	+ Dải lực siết: 60 – 225 Nm
	
	

	
	+ Tốc độ không tải: 2700 vòng/phút (rpm)
	
	

	
	+ Số cấp kiểm soát flush: 7 cấp độ
	
	

	
	+ Nguồn điện: Pin IQV20™ – 20V Lithium-Ion
	
	

	
	+ Khối lượng (không bao gồm pin): 1.12 kg
	
	

	
	+ Giao tiếp không dây: Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz, Bluetooth®, Zigbee (802.15.4), USB-C
	
	

	
	+ Màn hình hiển thị: LCD màu có nút điều hướng
	
	

	
	+ Vòng LED thông báo: 360° nhiều màu hiển thị trạng thái siết
	
	

	
	+ Khả năng lưu cấu hình: 8 P‑sets
	
	

	
	+ Tương thích hệ điều khiển: INSIGHTqcx™ Controller (hỗ trợ lên đến 16 công cụ RTS)
	
	

	
	Phụ kiện bao gồm:
	
	

	
	+ Pin 20V, 5Ah
	
	

	
	+ Bộ sạc pin 20V
	
	

	
	- Đầu khẩu bắn Ê cu - Bu lông
	Bộ
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Bao gồm:
	
	

	
	13 khẩu 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
	
	

	
	8 khẩu 1/4" dài: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
	
	

	
	16 khẩu 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
	
	

	
	13 khẩu 1/2" dài: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
	
	

	
	3 khẩu cho bugi 1/2": 14, 16, 21mm
	
	

	
	4 tay nối dài: 1/4" x 75/150mm, 1/2" x 125/250mm
	
	

	
	2 tay vặn cóc: 1/4", 1/2"
	
	

	
	2 đầu nối lắc léo: 1/4", 1/2"
	
	

	
	1 tay vặn tuốc nơ vít 1/4"
	
	

	
	Trọng lượng thô: 5.99kg
	
	

	
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	
	- Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- Bảng thực hành: 01 bảng
	
	

	
	+ Khung bảng thực hành
	
	

	
	+ Mặt thực hành bảng thép sơn tĩnh điện mầu đen có lắp sẵn các Nut M6 và M8, M10 có tán
	
	

	
	 Mặt thực hành được bắt chặt vào khung và được cố định xuống mặt bàn chính
	
	

	
	- 04 Khay nhựa di động 
	
	

	
	- 100 Bolt M8 có tán 
	
	

	
	- 100 Bolt M6 có tán
	
	

	
	- 100 Bolt M10 có tán 
	
	

	
	- 50 Nut M10 có tán (để thay thế khi hỏng)
	
	

	
	- 50 Nut M8 có tán (để thay thế khi hỏng)
	
	

	
	- 50 Nut M6 có tán (để thay thế khi )
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Bolt M10
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Bolt M8
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Bolt M6
	
	

	
	* Nội dung đào tạo:
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng bắn Bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng lựa chọn bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng sử dụng súng bắn bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng thực hiện công việc theo thời gian
	
	

	3
	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ Hybrid dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	Bộ
	1

	
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ Hybrid 2ZR - FXE, được lắp trên xe Toyota Prius, Toyota Corolla Cross HEV đời 2015 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo  thành mô hình dạy nghề
	
	

	
	Mô hình bao gồm:
	
	

	
	A. Phần động cơ Hybrid
	
	

	
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Dung tích xilanh 1.8L VVTi, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	
	

	
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như:
	
	

	
	+ Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử đa điểm dùng đo gió kiểu dây nhiệt
	
	

	
	+ Hệ thống điều khiển phối khí thông minh VVTi
	
	

	
	+ Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ETCSi
	
	

	
	+ Hệ thống khởi động và hệ thống nạp điện cho ắc quy.  
	
	

	
	+ Hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp 4 Bô bin cho 4 máy
	
	

	
	+ Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động
	
	

	
	* Hộp số Hybrid:
	
	

	
	• Mô tơ điện - Máy phát điện MG
	
	

	
	• Bộ truyền động hành tinh
	
	

	
	• Bộ truyền động xích
	
	

	
	• Bộ van thủy lực điều khiển số truyền
	
	

	
	• Bộ van Solenoid điều khiển thủy lực
	
	

	
	• Bộ vi sai cầu chủ động tích hợp
	
	

	
	* Phần giá xoay tháo lắp động cơ (2 Chiếc)
	
	

	
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít - bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	
	

	
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	
	

	
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít'- bánh vít:
	
	

	
	  Tỉ số truyền: 36
	
	

	
	 Modul ăn khớp: m=4
	
	

	
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	
	

	
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	
	

	
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	
	

	
	+ Bộ đồ gá có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa với 04 thanh đỡ và 04 khâu cách.
	
	

	
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	
	

	
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	
	

	
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	B. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng siết ê cu (NUT) bằng súng
	
	

	
	Bàn thực hành dùng để đào tạo thao tác các kỹ năng siết các loại bu lông bằng súng.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Bàn thực hành dùng để dụng cụ, các thiết bị thực hành
	
	

	
	- Được chế tạo bằng thép, kích thước (DxRxC): 1000 x 900 x 1200 mm
	
	

	
	- Có thể đáp ứng 8-10 học viên thực tập trong 1 tiết thực hành
	
	

	
	+ Khung bằng thép 40x40xmm
	
	

	
	+ Mặt bàn bằng thép 3mm gấp định hình
	
	

	
	+ 04 Bánh xe Ɵ 75 mm, 2 bánh dẫn hướng, 2 bánh thẳng
	
	

	
	+ 04 chân tăng chỉnh bằng inox có ê cu bịt đầu
	
	

	
	+ 02 Tấm lót cao su giảm chấn 2mm
	
	

	
	+ 01 Khay bằng kim loại, có chia 6 ô, có tấm lót 2mm
	
	

	
	+ 01 Bảng tên và giá đỡ
	
	

	
	+ 01 Cốc để súng bằng nhựa POM
	
	

	
	+ 01 Khay hứng
	
	

	
	+ 01 Van điều chỉnh áp suất khí nén có tách nước và dầu
	
	

	
	- Súng vặn bu lông 
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật chính:
	
	

	
	+ Đầu vuông: 1/2 inch (Pin Detent)
	
	

	
	+ Dải lực siết: 60 – 225 Nm
	
	

	
	+ Tốc độ không tải: 2700 vòng/phút (rpm)
	
	

	
	+ Số cấp kiểm soát flush: 7 cấp độ
	
	

	
	+ Nguồn điện: 20V Lithium-Ion
	
	

	
	+ Khối lượng (không bao gồm pin): 1.12 kg
	
	

	
	+ Giao tiếp không dây: Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz, Bluetooth®, Zigbee (802.15.4), USB-C
	
	

	
	+ Màn hình hiển thị: LCD màu có nút điều hướng
	
	

	
	+ Vòng LED thông báo: 360° nhiều màu hiển thị trạng thái siết
	
	

	
	+ Khả năng lưu cấu hình: 8 P‑sets
	
	

	
	+ Tương thích hệ điều khiển: tương đương INSIGHTqcx™ Controller (hỗ trợ lên đến 16 công cụ RTS)
	
	

	
	Phụ kiện bao gồm:
	
	

	
	+ Pin 20V, 5Ah
	
	

	
	+ Bộ sạc pin 20V
	
	

	
	- Đầu khẩu bắn Ê cu - Bu lông
	Bộ
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Bao gồm:
	
	

	
	13 khẩu 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
	
	

	
	8 khẩu 1/4" dài: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
	
	

	
	16 khẩu 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
	
	

	
	13 khẩu 1/2" dài: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
	
	

	
	3 khẩu cho bugi 1/2": 14, 16, 21mm
	
	

	
	4 tay nối dài: 1/4" x 75/150mm, 1/2" x 125/250mm
	
	

	
	2 tay vặn cóc: 1/4", 1/2"
	
	

	
	2 đầu nối lắc léo: 1/4", 1/2"
	
	

	
	1 tay vặn tuốc nơ vít 1/4"
	
	

	
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	
	- Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- Bảng thực hành: 01 bảng
	
	

	
	+ Khung bảng thực hành
	
	

	
	+ Mặt thực hành bảng thép sơn tĩnh điện mầu đen có lắp sẵn các Bolt M6 và M8, M10 có tán
	
	

	
	 Mặt thực hành được bắt chặt vào khung và được cố định xuống mặt bàn chính
	
	

	
	- 04 Khay nhựa di động 
	
	

	
	- 100 Nut M8 có tán 
	
	

	
	- 100 Nut M6 có tán
	
	

	
	- 100 Nut M10 có tán 
	
	

	
	- 50 Bolt M10 có tán (để thay thế khi hỏng)
	
	

	
	- 50 Bolt M8 có tán (để thay thế khi hỏng)
	
	

	
	- 50 Bolt M6 có tán (để thay thế khi )
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Nut M10
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Nut M8
	
	

	
	- 01 Khẩu bắn Nut M6
	
	

	
	* Nội dung đào tạo:
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng bắn Bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng lựa chọn bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng sử dụng súng bắn bu lông
	
	

	
	- Kỹ năng thực hiện công việc theo thời gian
	
	

	4
	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ Diesel thường dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	Bộ
	1

	
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	
	

	
	- Vật tư chính là linh kiện mới  lắp trên động cơ Hyundai hoặc Kia được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	
	Mô hình bao gồm:
	
	

	
	A. Phần động cơ Diesel 4 xylanh dùng bơm VE:
	
	

	
	- Động cơ bao gồm đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như: Thân máy, nắp máy, các te, cơ cấu phối khí, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cụm piston - xi lanh, bơm dầu, bơm nước và các hệ thống kèm theo như:
	
	

	
	- Hệ thống nhiên liệu sử dụng bơm VE
	
	

	
	- Hệ thống khởi động 
	
	

	
	- Máy phát điện
	
	

	
	- Hệ thống bugi sấy
	
	

	
	* Phần giá xoay tháo lắp động cơ
	
	

	
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít - bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	
	

	
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	
	

	
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	
	

	
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít- bánh vít:
	
	

	
	  Tỉ số truyền: 36
	
	

	
	 Modul ăn khớp: m=4
	
	

	
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	
	

	
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	
	

	
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	
	

	
	+ Bộ bánh xe bằng thép di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	
	

	
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	
	

	
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	
	

	
	* Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	B. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng bắn vít
	
	

	
	Nội dung đào tạo:
	
	

	
	Để lắp các chi tiết trên ô tô, kỹ thuật viên phải sử dụng thành thạo kỹ năng bắn vít, để hình thành kỹ năng này phải thực hiện nhiều lần, thiết bị này nhằm mục đích:
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng bắn vít đúng kỹ thuật
	
	

	
	- Rèn luyện kỹ năng bắn vít theo thời gian
	
	

	
	- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ngay trên thiết bị
	
	

	
	Thiết bị bao gồm:
	
	

	
	- 01 Bàn đào tạo
	
	

	
	+ Khung bằng thép 40x40mm
	
	

	
	+ 03 Mặt bàn bằng thép 3mm gấp định hình
	
	

	
	+ 04 Bánh xe Ɵ 75 mm, 2 bánh dẫn hướng, 2 bánh thẳng
	
	

	
	+ 04 chân tăng chỉnh bằng inox có ê cu bịt đầu
	
	

	
	+ 02 Tấm lót cao su giảm chấn 5mm
	
	

	
	+ 01 Khay bằng kim loại, có chia 6 ô, có tấm lót 2mm
	
	

	
	+ 01 Khay hứng
	
	

	
	+ 01 Bảng tên và giá đỡ
	
	

	
	+ 01 Cốc để súng bằng nhựa POM
	
	

	
	- Súng bắn vít bằng Pin
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	+ Dung lượng pin: 2,0 Ah
	
	

	
	+ Điện áp: 10,8 V
	
	

	
	+ Công nghệ pin: Lithium-ion
	
	

	
	+ Đầu drive: 1/4 inch
	
	

	
	+ Tốc độ không tải: 0-400 vòng / phút
	
	

	
	+ Mô-men xoắn cực đại: 24 Nm
	
	

	
	+ Thời gian sạc pin: 1 giờ
	
	

	
	- Đầu bắn vít
	
	

	
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	
	- Tài liệu đào tạo
	
	

	
	- 01 Bảng thực hành
	
	

	
	+ Khung bảng thực hành
	
	

	
	+ Cơ cấu kẹp nhanh
	
	

	
	 Khung thực hành được bắt chặt vào khung và được cố định xuống mặt bàn chính
	
	

	
	- 01 Tấm thép di động lắp các chốt nhựa
	
	

	
	- 02 Khay nhựa di động 
	
	

	
	- 02 Đầu bắn vít
	
	

	
	- 10 Tấm gỗ công nghiệp
	
	

	
	- 200 Screw (Vít)
	
	

	
	- 20 Tấm giấy A3 có in vị trí bắn Screw
	
	

	5
	Động cơ ô tô (Mô hình Động cơ phun xăng điện tử dùng để thực hành vận hành)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm các phần sau:
	
	

	 
	A. Mô hình động cơ với hệ thống ga thông minh ETCSi 
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích xilanh 1.5L Dual VVTi, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như:
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm:
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bướm ga và cụm bướm ga điện
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	02 Van điều khiển phối khí trục cam
	
	

	 
	Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun xăng  
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	04 Bugi đánh lửa
	
	

	 
	04 Bô bin đánh lửa trực tiếp
	
	

	 
	01 Công tắc áp suất dầu bôi trơn
	
	

	 
	01 Cảm biến khí xả
	
	

	 
	01 Cảm biến kích nổ
	
	

	 
	01 Bơm xăng và phao báo nhiên liệu
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD II
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô hiển thị thông tin động cơ
	
	

	 
	01 Máy khởi động
	
	

	 
	01 Máy phát điện
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah - 12V
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	* Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu việt nam.
	
	

	 
	Mô hình được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2022 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
	
	

	 
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo và các modul đào tạo
	
	

	 
	1. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	- Phần mềm đào tạo đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)"
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán"
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm theo hãng
	
	

	 
	2. Các modul đào tạo
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	a. Bộ tạo lỗi điện tử (lắp trực tiếp trên mô hình)
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	b. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	c. Modul thực nghiệm bao gồm:
	
	

	 
	* Bao gồm
	
	

	 
	- Modul cụm bướm ga điện tử
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
	
	

	 
	- Modul cảm biến trục khuỷu - trục cam
	
	

	 
	- Modul van phối khí thông minh VVT-i
	
	

	 
	- Modul cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Modul cảm biến kích nổ
	
	

	 
	- Modul cảm biến đo lưu lượng gió
	
	

	 
	- Modul kim phun xăng điện tử
	
	

	 
	- Modul IC- bô bin đánh lửa
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	 
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	 
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	 
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	 
	- Các ngăn có khoá
	
	

	 
	e. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	6
	Động cơ ô tô (Mô hình Động cơ Diesel điện tử dùng để thực hành vận hành)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ D4HB, được lắp trên xe Kia Sorento đời 2019 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Mô hình động cơ Diesel 4 xylanh điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CDI (Bosch).
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Dung tích xilanh 2,2 lít đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như:
	
	

	 
	+ Động cơ hoạt động tốt 
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm:
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bướm ga
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun dầu điều khiển điện tử
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	01 Cụm bơm cao áp
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
	
	

	 
	01 Van điều khiển áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Cảm biến áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Công tắc áp dầu bôi trơn
	
	

	 
	01 Cụm turbo tăng áp khí nạp
	
	

	 
	01 Hệ thống bugi sấy với 4 bugi sấy
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Bơm dầu và phao báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Máy khởi động
	
	

	 
	01 Máy phát điện
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah - 12V
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	* Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu việt nam.
	
	

	 
	Mô hình được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2022 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin.
	
	

	 
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo và các modul đào tạo
	
	

	 
	1. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	- Phần mềm đào tạo đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm theo hãng
	
	

	 
	2. Các modul đào tạo
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	a. Bộ tạo lỗi điện tử (lắp trực tiếp trên mô hình)
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	b. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	c. Modul thực nghiệm bao gồm:
	
	

	 
	* Bao gồm
	
	

	 
	- Modul cảm biên đo lưu lượng gió
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
	
	

	 
	- Modul cảm biến trục khuỷu - trục cam
	
	

	 
	- Modul cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Modul kim phun dầu điện tử
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	 
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	 
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	 
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	 
	- Các ngăn có khoá
	
	

	 
	e. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
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	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
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	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ Diesel thường dùng để thực hành vận hành)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện mới  lắp trên động cơ Hyundai hoặc Kia được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm các phần sau:
	
	

	 
	A. Động cơ Diesel dùng bơm cao áp VE
	
	

	 
	- Động cơ bao gồm: Thân máy, nắp máy, các te, cơ cấu phối khí, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cụm piston - xi lanh, bơm dầu bôi trơn, bơm nước và các phần kèm theo:
	
	

	 
	- Két nước và quạt làm mát, ống xả, thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn với cảm biến mức nhiên liệu, ắc quy khởi động
	
	

	 
	- Hệ thống nhiên liệu sử dụng bơm cao áp VE
	
	

	 
	01 Công tắc áp dầu bôi trơn
	
	

	 
	01 Hệ thống bugi sấy với 4 bugi sấy
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Phao báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Máy khởi động
	
	

	 
	01 Máy phát điện
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah - 12V
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	B. Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	 
	D. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng lắp các loại ống trên xe ô tô
	
	

	 
	Nội dung đào tạo:
	
	

	 
	 Khi tiến hành thay thế và sửa chữa các chi tiết trên ô tô, hệ thống các đường ống nước làm mát, đường ống nước phụ rất quan trọng. Việc thực hiện đúng kỹ thuật và thời gian nhằm đảm bảo an toàn cho động cơ hoạt động và hiệu quả kinh tế, thiết bị này nhằm mục đích:
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng lắp các loại ống nước chính đúng kỹ thuật
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng lắp các loại ống nước phụ đúng kỹ thuật
	
	

	 
	- Thực hành liên tục trên thiết bị mà không sợ hư hỏng
	
	

	 
	- Thực hiện nhanh quá trình kiểm tra - đánh giá học viên
	
	

	 
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	

	 
	Thiết bị đào tạo bao gồm:
	
	

	 
	- Bộ đồ gá chi tiết lắp ống:
	
	

	 
	+ Các cơ cấu dịch chuyển để tạo ra các điểm đặt đai siết khác nhau
	
	

	 
	+ Các cơ cấu liên kết một cách chính xác nhất
	
	

	 
	+ Được chế tạo thành khối rời
	
	

	 
	- 03 Các mẫu lắp ống
	
	

	 
	+ Được gắn cố định trên bàn
	
	

	 
	+ Có các cỡ ống khác nhau
	
	

	
	- 03 Đồng hồ so điện tử đo kiểm chính xác các vị trí 
	Cái
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	+ Phạm vi đo: 0-25.4 mm
	
	

	
	+ Độ hiển thị: 0.01mm
	
	

	
	- Hệ thống các đường ống nước phụ
	
	

	
	- Dụng cụ kèm theo như:
	
	

	
	+ Kìm kẹp đai siết
	
	

	
	- Bộ tuốc nơ vít
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	+ Tuốc nơ vít chính xác: 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 100, 6.5 x 100mm  -#1 x 75, #2 x 100mm, Pozi; #1 x 75, #2 x 100mm, tuốc nơ vít đầu búa: 2 cạnh 5.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 175mm,  #2 x 100, #3 x 150mm, Pozi:  #2 x 100, #3 x 150mm, Bộ tô vít đóng loại nặng 8 chi tiết, Bộ tua vít bánh răng mịn 11 chi tiết, Tua vít chính xác đầu micro, 2 cạnh: .5 x 50, 2 x 50, 3 x 50mm, : #00 x 50, #0 x 50, #1 x 50mm, Colour-Coded S2 Bits, 2 cạnh: 3, 4, 5, 6mm, : #1, #2 x 2, #3, Pozi: #1, #2 x 2, #3, lục giác: 3, 4, 5, 6mm, đầu hoa thị: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, đầu hoa thị có lỗ: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Đầu chuyển 1/4 inc, Đầu giữ mũi vít 65mm
	
	

	 
	- 05 mẫu đường ống nước
	
	

	 
	- 05 mẫu đai siết
	
	

	 
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	 
	- Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	Khung giá.
	
	

	 
	- Làm bằng thép, sơn tĩnh điện mầu trắng sần
	
	

	 
	- Có 04 bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Có 04 chân tăng chỉnh cố định
	
	

	 
	- Mặt trên được thiết kế dạng khay để các chi tiết
	
	

	 
	- Khung và bảng tên mô hình
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	Động cơ ô tô (Động cơ phun xăng điện tử - đánh lửa điện tử  trực tiếp Toyota cho thực hành vận hành chẩn đoán)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ 3NR-FE, được lắp trên xe Toyota đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Động cơ phun xăng - đánh lửa điện tử trực tiếp
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng 3NZ-FE. Dung tích xilanh 1.2 lít đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như:
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	
	

	 
	- 01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	- 01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí bướm ga và cụm bướm ga điện 
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	
	

	 
	- Van điều khiển phối khí thông minh VVT-i
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí trục cam 
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	- 03 Vòi phun xăng 
	
	

	 
	- 01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	- 03 Bugi đánh lửa
	
	

	 
	- 03 Bô bin đánh lửa 
	
	

	 
	- 01 Công tắc áp suất dầu bôi trơn
	
	

	 
	- 01 Cảm biến kích nổ 
	
	

	 
	- 01 Bơm xăng và phao báo nhiên liệu 
	
	

	 
	- 01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ táp lô hiển thị thông tin 
	
	

	 
	- 01 Máy khởi động 
	
	

	 
	- 01 Máy phát
	
	

	 
	- 01 Hộp rơ le cầu chì 
	
	

	 
	- 01 Két nước và quạt két nước 
	
	

	 
	- 01 Ắc quy khởi động 70Ah - 12V
	
	

	 
	- 01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	- 01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố 
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	* Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
	
	

	 
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo và các modul đào tạo
	
	

	 
	1. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm theo hãng
	
	

	 
	2. Các modul đào tạo
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	a. Bộ tạo lỗi điện tử (lắp trực tiếp trên mô hình)
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	b. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	c. Modul thực nghiệm bao gồm:
	
	

	 
	* Bao gồm
	
	

	 
	- Modul cảm biên đo lưu lượng gió
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
	
	

	 
	- Modul cảm biến trục khuỷu - trục cam
	
	

	 
	- Modul cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Modul kim phun xăng điện tử
	
	

	 
	- Modul IC - Bô bin điện tử
	
	

	 
	- Modul cảm biến kích nổ
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	
	- Các ngăn có khoá
	
	

	
	e. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	9
	Động cơ ô tô (Động cơ Hybrid dùng để thực hành vận hành)
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo:
	
	

	 
	- ISO 2015:9001 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ Hybrid 2ZR - FXE, được lắp trên xe Toyota Prius, Toyota Corolla Cross HEV đời 2015 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo  thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Mô hình động cơ với hệ thống truyền động Hybrid.
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Dung tích xilanh 1.8L VVTi, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như: 
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bướm ga và cụm bướm ga điện 
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	
	

	 
	01 Van điều khiển phối khí VVT-i
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	04 Bugi đánh lửa
	
	

	 
	04 Bô bin đánh lửa 
	
	

	 
	01 Cảm biến áp dầu
	
	

	 
	01 Cảm biến khí xả
	
	

	 
	01 Cảm biến kích nổ 
	
	

	 
	01 Bơm xăng
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Bộ báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	+ Hộp số Hybrid:
	
	

	 
	• Mô tơ điện – Máy phát điện MG 
	
	

	 
	• Bộ truyền động hành tinh 
	
	

	 
	• Bộ truyền động xích 
	
	

	 
	• Bộ van thủy lực điều khiển số truyền 
	
	

	 
	• Bộ van Solenoid điều khiển thủy lực
	
	

	 
	• Bộ vi sai cầu chủ động tích hợp 
	
	

	 
	+ Bộ Pin điện dung lượng lớn
	
	

	 
	+ Bộ chuyển đổi điện áp Converter
	
	

	 
	+ Hệ thống treo phía trước và bánh xe 
	
	

	 
	+ Màn hình hiển thị đường truyền công suất khi hệ thống Hybrid hoạt động 
	
	

	 
	+ Hệ thống treo cầu trước: Lò xo giảm xóc, giảm chấn thuỷ lực, dầm đỡ hệ thống treo
	
	

	 
	+ Hệ thống lái trợ lực điện
	
	

	 
	+ Vô lăng điều khiển lái
	
	

	 
	+ Cơ cấu phanh bánh xe
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước 
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	01 Ắc quy 70Ah-12V
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố 
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	* Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
	
	

	 
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo và các modul đào tạo
	
	

	 
	1. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	- Hướng dẫn đấu nối, đo kiểm hệ thống điều khiển trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện thông qua các modul thực nghiệm.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm theo hãng
	
	

	 
	2. Các modul đào tạo
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	a. Bộ tạo lỗi điện tử (lắp trực tiếp trên mô hình)
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	b. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện:
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	c. Modul thực nghiệm hệ thống Hybrid:
	
	

	 
	* Nội dung đào tạo:
	
	

	 
	- Hệ thống hệ thống điều khiển động cơ Hybrid  làm việc như thế nào?
	
	

	 
	- Sơ đồ của hệ thống
	
	

	 
	- Giải thích và sử dụng các sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Nâng cao kỹ năng chẩn đoán
	
	

	 
	- Thực hiện các phép đo trên các thành phần của hệ thống như được làm trong thực tế
	
	

	 
	- Hạn chế lỗi và sự cố kỹ thuật
	
	

	 
	* Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	

	 
	- Phần cứng: 
	
	

	 
	Được thiết kế mô phỏng từ nhiều hãng xe khác nhau
	
	

	 
	+ Được thiết kế dạng mô phỏng hệ thống điều khiển động cơ Hybrid  trên nhiều loại xe khác nhau
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động
	
	

	 
	+ Đặc điểm máy phát điện
	
	

	 
	+ Pin cao áp mô phỏng
	
	

	 
	+ Hộp ECU điều khiển mô phỏng
	
	

	 
	+ Mô tơ không chổi than 
	
	

	 
	+ Bộ Inverter
	
	

	 
	- Mặt Panel sử dụng công nghệ in ảnh trên tấm cứng
	
	

	 
	- Phần mềm: 
	
	

	 
	Kết nối với phần cứng bao gồm:
	
	

	 
	- Mô phỏng các thông số theo thời gian thực
	
	

	 
	- Lý thuyết dựa trên nền máy tính với hình ảnh động 2D, 3D……
	
	

	 
	- Đo kiểm trên nền máy tính với các bài thực nghiệm từ thực tế
	
	

	 
	- Tương tác ảo các đối tượng thành phần trong hệ thống
	
	

	 
	- Mô phỏng lỗi trên máy tính
	
	

	 
	- Tạo lỗi trong hệ thống
	
	

	 
	- Chẩn đoán lỗi trên sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên
	
	

	 
	- Bộ điều khiển lập trình có thể thay thế các thông số như:
	
	

	 
	+ Dung lượng bình ắc quy
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động
	
	

	 
	+ Nhiệt độ bình ắc quy
	
	

	 
	+ Cơ chế dẫn động
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	 
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	 
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	 
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	 
	- Các ngăn có khoá
	
	

	 
	e. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	10
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE
	Bộ
	1

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện mới  lắp trên động cơ Hyundai hoặc Kia được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống nhiên liệu sử dụng bơm cao áp VE
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu trên ôtô như: 
	
	

	 
	- Bơm cao áp VE (đảm bảo áp suất nén) kèm bơm tay loại 4 xi lanh
	
	

	 
	- Bộ 04 vòi phun đảm bảo hoạt động bình thường
	
	

	 
	- Lọc dầu nhiên liệu (Lọc thô và lọc tinh)
	
	

	 
	- Ống định lượng, bộ thu hồi dầu phun.
	
	

	 
	- 01 Bình nhiên liệu và ống dẫn nhiên liệu 
	
	

	 
	- Mô hình được dẫn động bằng mô tơ điện 3 pha
	
	

	 
	- Bộ điều chỉnh tốc độ mô tơ bằng biến tần với nguồn vào 1 pha 220V, tốc độ có thể điều chỉnh được bằng biến tần, cho phép khảo sát quá trình điều khiển phun nhiên liệu ở nhiều giải tốc độ khác nhau.
	
	

	 
	- Khóa điện, rơ le, cầu chì, công tắc dừng khẩn cấp
	
	

	 
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. 
	
	

	 
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa bằng bản cứng và bản mềm
	
	

	 
	B. Khung giá 
	
	

	 
	- Giá được thiết kế có tủ, các cánh cửa mở có khóa để chứa tài liệu và phụ kiện kèm theo
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt laser. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì, sơ đồ hệ thống nhiên liệu
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, . Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí 
	
	

	 
	+ Hướng dẫn bảo quản mô hình
	
	

	 
	+ Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục
	
	

	11
	Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE
	Bộ
	1

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện mới  lắp trên động cơ Isuzu được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống nhiên liệu sử dụng bơm cao áp PE
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống nhiên liệu trên ôtô như: 
	
	

	 
	- Bơm cao áp PE (đảm bảo áp suất nén) kèm bơm tay loại 4 xi lanh
	
	

	 
	- Bộ 04 vòi phun hoạt động bình thường
	
	

	 
	- Lọc dầu nhiên liệu (Lọc thô và lọc tinh)
	
	

	 
	- Ống định lượng, bộ thu hồi dầu phun.
	
	

	 
	- 01 bình nhiên liệu 
	
	

	 
	- Mô hình được dẫn động bằng mô tơ điện 3 pha
	
	

	 
	- Bộ điều chỉnh tốc độ mô tơ bằng biến tần với nguồn vào 1 pha 220V, tốc độ có thể điều chỉnh được bằng biến tần, cho phép khảo sát quá trình điều khiển phun nhiên liệu ở nhiều giải tốc độ khác nhau.
	
	

	 
	- Khóa điện, rơ le, cầu chì, công tắc dừng khẩn cấp
	
	

	 
	Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. 
	
	

	 
	Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa bằng bản cứng và bản mềm
	
	

	 
	B. Khung giá 
	
	

	 
	- Giá được thiết kế có tủ, các cánh cửa mở có khóa để chứa tài liệu và phụ kiện kèm theo
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt laser. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì, sơ đồ hệ thống nhiên liệu
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, . Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí 
	
	

	 
	+ Hướng dẫn bảo quản mô hình
	
	

	 
	+ Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục
	
	

	12
	Mô hình hệ thống phun xăng điện tử
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	- ISO/IEC 27001: 2022 - Hệ thống quản lý an toàn thông tin
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường.
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên động cơ 2NR - FE, thuộc dòng xe Toyota Vios đời  2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống phun xăng điện tử - đánh lử điện tử OBD II
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống phun xăng và đánh lửa trên ôtô như:
	
	

	
	- Hộp ECU
	
	

	
	- IC- Bô bin đánh lửa trực tiếp
	
	

	
	- Cảm biến trục cơ, CB trục cam
	
	

	
	- Bộ dẫn động tạo xung đánh lửa
	
	

	
	- Dàn bugi
	
	

	
	- Cảm biến đo gió, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến nhiệt độ nước, mô tô bướm ga, bơm xăng, lọc xăng, giàn kim phun
	
	

	
	- Đèn báo kim phun hoạt động
	
	

	
	- Bảng Táp lô mô phỏng hiển thị thông tin
	
	

	
	- Giắc chẩn đoán OBD II, đèn Check Engine, khoá điện, rơ le, cầu chì
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	- Được chế tạo bằng nhôm đúc định hình, có 4 bánh xe để tiện di chuyển, phía dưới có bố trí 1 ngăn kéo bằng gỗ công nghiệp chất lượng cao
	
	

	 
	+ Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp hoặc tương đương, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, các đồng hồ và đèn chỉ báo thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, đèn Check Engine..., giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì... 
	
	

	 
	+ Hệ thống giắc điện đo kiểm tiêu chuẩn chất lượng cao 2mm
	
	

	 
	+ Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	
	

	 
	+ Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. 
	
	

	 
	- Kích thước: 1262x700x1660 (mm)
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu HMI 7 inch.
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	+ Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	E. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	
	* Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	 - Kiểm tra cho các động cơ 3,4,5,6,8 Cyl 180-10000 rpm
	
	

	
	 - Màn hình hiển thị LCD dễ dàng đọc kết quả
	
	

	
	 - Có chức năng kiểm tra ngắn mạch với âm thanh cảnh báo
	
	

	
	 - Có vỏ chống sốc, có thể bảo vệ thiết bị khi rơi từ độ cao 5 feet
	
	

	
	 - Có đầu đo tiêu chuẩn kèm theo thiết bị
	
	

	
	Dải đo:
	
	

	
	 - Đo tốc độ: 180 ~ 10000 vòng/phút
	
	

	
	 - Điện áp DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
	
	

	
	 - Dòng điện DC: 20mA, 200mA, 10A
	
	

	
	 - Kiểm tra Điốt và kiểm tra thông mạch
	
	

	
	 - Điện trở: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ,2MΩ, 20MΩ
	
	

	
	 - Nhiệt độ: -20 độ ~ +750 độ
	
	

	
	 - Điện áp AC: 200V, 750V
	
	

	
	 - Đo tần số: 19kHz
	
	

	
	- Kích thước: 200x97x48mm
	
	

	
	- Trọng lượng: 495g
	
	

	
	F. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
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	Máy mài xu Páp
	Bộ
	1

	 
	Tổng quan:
	
	

	 
	- Là một trong những máy mài xupap nhanh và chính xác nhất hiện nay trên thị trường nhờ các giải pháp kỹ thuật
	
	

	 
	- Hệ thống mài không tâm - làm cho van quay trên thân van - đảm bảo độ đồng tâm hoàn hảo giữa đầu và thân van (trong vòng 0.01 mm) và có thể vận hành nhiều loại đường kính thân van (từ 4 đến 16 mm) mà không cần cần thay thế bất kỳ ống kẹp hoặc trục chính nào.
	
	

	 
	- Hệ thống dẫn động van được thực hiện bằng 3 con lăn có động cơ. Con lăn trên nghiêng để tự động điều khiển van trên công tắc điều khiển có thể điều chỉnh. Điều này đảm bảo kiểm soát chính xác chiều dài của từng van và tránh đưa van về phía bánh mài theo cách thủ công.
	
	

	 
	Thiết bị tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- Đầu di chuyển được (đối với van dài tới 260 mm)
	
	

	 
	- Bánh mà
	
	

	 
	- Tủ có bánh xe
	
	

	 
	- Bánh xe
	
	

	 
	- Hệ thống làm mát hoàn chỉnh với máy bơm và bể lắng
	
	

	 
	- Chất lỏng nhũ hóa (1 lít)
	
	

	 
	- Bộ cờ lê
	
	

	 
	- Hướng dẫn sử dụng
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Đường kính thân van: 4÷16 mm
	
	

	 
	- Chiều dài thân van: 55÷330 mm
	
	

	 
	- Đường kính đầu van: 114 mm
	
	

	 
	- Góc mặt: 0°÷60°
	
	

	 
	- Tốc độ bánh mài: 2800 vòng/phút
	
	

	 
	- Đường kính bánh mài chính: 215 mm
	
	

	 
	- Đường kính bánh mài mông (ASM516): 100 mm
	
	

	 
	- Kích thước (LxWxH): 700x600x700 mm
	
	

	 
	- Trọng lượng: 142 Kg; Bảo hành 12 tháng; Bảo trì 6 tháng/lần 
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	Thiết bị kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Chiếc
	1

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	

	 
	- Sử dụng cho các loại động cơ: Xăng, LPG và CNG
	
	

	 
	- Số kim phun được thử nghiệm: 6
	
	

	 
	- Tự động nhận dạng loại kim phun: có
	
	

	 
	- Bể rửa siêu âm có hẹn giờ: 3 lít
	
	

	 
	- Điều chỉnh kỹ thuật số RPM, thời gian phun (chương trình kiểm tra): có
	
	

	 
	- Bơm cao áp (lên đến 11 bar): có
	
	

	 
	- Thử nghiệm trên kim phun SPI & MPI: có
	
	

	 
	- Kiểm tra và vệ sinh kim phun LPG: có
	
	

	 
	- Xe đẩy dịch vụ: có
	
	

	 
	- Hộp đựng chất tẩy rửa 5411 (u/sonic): có
	
	

	 
	- Chất lỏng REM 40 T (cod. 02.000.41) để kiểm tra: có
	
	

	 
	- Thiết bị cơ bản: có
	
	

	 
	- 043.6 (cod. 02.000.30) Kit adapter cho Honda, Toyota, Hyunday, Mitsubishi: có
	
	

	 
	- 043.9 Bộ chuyển đổi cho Ford SPI và MPI: có
	
	

	 
	- Bộ 043.11 (cod. 02.000.33) dành cho kim phun Citroen, VW, Ford, Bosch monomotronic (Y10): có
	
	

	 
	- 043.20 Kit kim phun Nissan (cod. 02.000.35): có
	
	

	 
	- 043.24 Kit kim phun GDI-FSI-JTS: có
	
	

	 
	- Cod. 02.000.57 Ray giữ kim phun cho LPG Landi Renzo: có
	
	

	 
	- Cod. 02.000.60 Ray giữ kim phun cho BRC: có
	
	

	 
	- Cod. 02.000.68 Ray giữ kim phun cho LPG: có
	
	

	 
	Phụ kiện mua thêm:
	
	

	
	- Dung dịch dùng để vệ sinh trong xúc rửa lạnh:
	Lít
	10

	
	- Dung dịch dùng trong kiểm tra kim phun xăng
	Lít
	10

	15
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1

	 
	Bao gồm:
	
	

	
	Máy nén khí trục vít 15Hp, 3 pha
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Nguồn điện: 380/50 V/Hz
	
	

	 
	-  Công suất: 11/15 KW/HP
	
	

	 
	-  Lưu lượng khí: 1500 lít/phút
	
	

	 
	-  Áp suất nén lớn nhất: 10 bar
	
	

	 
	  - Độ ồn: 66dB
	
	

	
	Máy sấy khí 3000 lít/phút
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Công suất: 230 V
	
	

	 
	-  Lưu lượng khí: 180 m3/h
	
	

	
	Bình tích khí nén 1000 lít, 12,5 bar (Đã bao gồm tem kiểm định xuất xưởng)
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Dung tích: 1000 lít
	
	

	 
	-  Áp suất làm việc tối đa: 12.5 bar
	
	

	 
	-  Đặc điểm:
	
	

	 
	Áp suất làm việc: 12.5 bar
	
	

	 
	Phụ kiện: Van an toàn loại nhỏ, van xả và đồng hồ áp Chiều dày bình tích: 6mm
	
	

	 
	Đã bao gồm tem kiểm định xuất xưởng, làm hợp quy và lập hồ sơ
	
	

	
	Lọc tách nước và dầu khí nén 0.3 μm, 2700 lít/phút (lọc vừa)
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Lưu lượng khí: 2700 lít/phút
	
	

	 
	-  Kích thước đầu vào/ra: Rc 3/4
	
	

	 
	-  Đặc điểm:
	
	

	 
	-  Xả nước và dầu tự động.
	
	

	 
	-  Áp suất hoạt động: 1 Mpa (10 Bar)
	
	

	 
	-  Cỡ lọc 0.3 μm
	
	

	
	Lọc tách nước và dầu khí nén 3 μm, 4100 lít/phút (lọc thô)
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Lưu lượng khí: 4100 lít/phút
	
	

	 
	-  Kích thước đầu vào/ra: Rc 1 
	
	

	 
	-  Đặc điểm:
	
	

	 
	-  Xả nước và dầu tự động.
	
	

	 
	-  Áp suất hoạt động: 1 Mpa (10 Bar)
	
	

	 
	-  Cỡ lọc 3 μm
	
	

	
	Cuộn dây khí nén (có hộp) 15 bar, đường kính 8x12 mm, dài 15 m
	Chiếc
	6

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Chiều dài dây: 15 m
	
	

	 
	-  Đường kính dây: 8x12 mm
	
	

	 
	-  Cỡ đầu nối: 5/16 inch
	
	

	
	Hệ thống các van khoá, đầu nối nhanh và đường ống khí
	Bộ
	1

	 
	+ 01 Khoá tổng
	
	

	 
	- Kiểu: Van bi inox 304 2 thân nối ren 1000 WOG
	
	

	 
	- Cỡ 3/4 Inch
	
	

	 
	- Vận hành: Tay gạt
	
	

	 
	- Áp lực làm việc Max: 1000 WOG
	
	

	 
	+ 15 Khoá nhánh
	
	

	 
	- Kiểu: Van bi inox 304 2 thân nối ren 1000 WOG
	
	

	 
	- Cỡ 1/2 Inch
	
	

	 
	- Vận hành: Tay gạt
	
	

	 
	- Áp lực làm việc Max: 1000 WOG
	
	

	 
	+ Hệ thống đường ống khí chính phi 32 mm
	
	

	 
	- Số lượng: 130 m
	
	

	 
	- Ống nhiệt PPR
	
	

	 
	- Độ bền cao
	
	

	 
	+ Hệ thống đường ống khí phụ phi 20mm
	
	

	 
	- Số lượng: 30 m
	
	

	 
	- Ống nhiệt PPR
	
	

	 
	- Độ bền cao
	
	

	 
	+ Các đầu nối nhanh
	
	

	 
	- Số lượng: 15
	
	

	 
	- Vật liệu: Thép mạ cao cấp
	
	

	 
	- Kiểu kết nối: cắm nhanh
	
	

	 
	- Kích thước ren 1/4 inch (Phi 13mm)
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	Động cơ diesel dùng bơm cao áp điều khiển điện tử
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ D4HA, được lắp trên xe Hyundai Tucson.. đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Mô hình động cơ Diesel 4 xylanh điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CDI (Bosch).
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như:
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm:
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bướm ga
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun dầu điều khiển điện tử
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	01 Cụm bơm cao áp
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
	
	

	 
	01 Van điều khiển áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Cảm biến áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Công tắc áp dầu bôi trơn
	
	

	 
	01 Cụm turbo tăng áp khí nạp
	
	

	 
	01 Hệ thống bugi sấy với 4 bugi sấy
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Phao báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Máy khởi động
	
	

	 
	01 Máy phát điện
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah-12V
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	* Phần khung gá:
	
	

	 
	- Bộ chân cao su gá động cơ
	
	

	 
	- Đồ gá chính động cơ bằng thép tấm dầy 6mm.
	
	

	 
	- Khung động cơ bao gồm:
	
	

	 
	+ 01 Thùng điều khiển kích thước 900x400x200x80 (mm) được làm bằng kim loại tấm gấp định hình 1,2mm.
	
	

	 
	+ 01 Mặt điều khiển bằng tầm compact 4mm được cắt khắc laser bố trí đồng hồ táp lô, khoá điện, công tắc dừng khẩn cấp, màn hình tạo lỗi.
	
	

	 
	+ 04 Khung inox bảo vệ đường kính 27mm.
	
	

	 
	+ Khung đế mô hình bằng thép tấm dầy 3mm hàn kết cấu
	
	

	 
	+ Khung đứng bằng thép tấm gấp định hình dầy 2-3 mm
	
	

	 
	+ Các tấm che két nước, bảo vệ phía sau bằng kim loại tấm dầy 1,2 mm
	
	

	 
	+ Toàn bộ khung được làm bằng thép tấm gấp định hình và sơn tĩnh điện mầu xanh.
	
	

	 
	- Bộ bánh xe di chuyển đường kính 125mm.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lí bề mặt, phun sơn, hóa chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
	
	

	 
	B. Hệ thống phần mềm đào tạo và các modul đào tạo
	
	

	 
	1. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)"
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán"
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm theo hãng
	
	

	 
	2. Các modul đào tạo
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	a. Bộ tạo lỗi điện tử (lắp trực tiếp trên mô hình)
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	b. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	C. Modul thực nghiệm bao gồm:
	
	

	 
	* Bao gồm
	
	

	 
	- Modul cảm biến gió
	
	

	 
	- Modul cảm biến áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ
	
	

	 
	- Modul cảm biến trục khuỷu - trục cam
	
	

	 
	- Modul cảm biến vị trí bướm gió
	
	

	 
	- Modul van điều chỉnh áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	- Modul van kiểm soát nhiên liệu đầu vào
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	 
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	 
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	 
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	 
	- Các ngăn có khoá
	
	

	 
	e. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	 
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	17
	Cẩu móc động cơ
	Cái
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Khối lượng: 235 Kg
	
	

	 
	-  Tải trọng nâng: 2 Tấn
	
	

	 
	- Chiều cao nâng: 3110 mm
	
	

	18
	Máy rửa nước áp lực cao
	Cái
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	- Khối lượng: 90 Kg
	
	

	 
	- Kích thước: 82 x 63 x 87 cm
	
	

	 
	- Nguồn điện: 380/50 V/Hz
	
	

	 
	- Công suất tiêu thụ: 4.7 Kw
	
	

	 
	- Áp lực phun tối đa: 170 bar
	
	

	 
	- Lưu lượng nước: 800 lít/giờ
	
	

	 
	- Tốc độ vòng quay mô tơ: 2800 rpm
	
	

	 
	- Nhiệt độ nước: 30 - 130 °C
	
	

	 
	Phụ kiện tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- Cuộn dây áp lực cao 8m (cod. TBAP28305)
	
	

	 
	- Tay súng phun áp lực cao (cod. IPPR40025)
	
	

	 
	- Đầu nối dài súng phun
	
	

	 
	- Đầu súng phun
	
	

	19
	Đồng hồ so đo lỗ
	Bộ
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Thang đo 10 - 18mm
	
	

	 
	- Chiều dài trục đo L (mm): 50
	
	

	 
	- Độ chính xác: ±0.01mm
	
	

	 
	- Số đầu đo: 9
	
	

	20
	Tủ dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	-  Kích thước: 670 x 460 x 812 mm
	
	

	 
	-  Số lượng chi tiết: 191 .
	
	

	 
	Số lượng ngăn: 7 .
	
	

	 
	-  Đặc điểm:
	
	

	 
	Một tủ dụng cụ 7 ngăn có 191 chi tiết, với các đặc điểm như sau:
	
	

	 
	-  05 Ngăn kích thước: 579x380x56mm
	
	

	 
	-  02 Ngăn kích thước: 579x380x123mm
	
	

	 
	-  Độ dày mặt bên: 1mm
	
	

	 
	-  Độ dày mặt trên/dưới: 1.2mm
	
	

	 
	-  Tấm mặt trên có thể làm việc
	
	

	 
	-  Miệng đệm nhôm tấm chống trầy xước.
	
	

	 
	-  Ngăn kéo day bi
	
	

	 
	-  04 Bánh xe đúc cỡ 5”x2”
	
	

	 
	Ngăn nhất 121 chi tiết
	
	

	 
	- 12 Khẩu ¼”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13mm
	
	

	 
	- 04 khẩu dài ¼”: 8,10,12,13mm
	
	

	 
	+ 16 khẩu ¼”: Lục cỡ 3,4,5,6mm, Sao: T10,T15,T20,T25,T27,T30, 2Cạnh: 4, 5.5, 7mm, 4cạnh PH1,PH2,PH3
	
	

	 
	-  01 Tay lắc nhanh ¼” 72 răng
	
	

	 
	-  02 Khẩu nối dài 2”&6”
	
	

	 
	-  Khẩu đổi đầu: ¼”M-3/8”F
	
	

	 
	- 01 Đầu lắc léo ¼”
	
	

	 
	-  01 Tay vặn đứng ¼”
	
	

	 
	- 08 Khẩu 3/8” cỡ: 14,15,17,18,19,20,22,24mm
	
	

	 
	- 03 Khẩu 3/8” cỡ: 14,15,17mm
	
	

	 
	-  01 Tay lắc nhanh 3/8” 72 răng
	
	

	 
	- 02 Khẩu vặn buzi 3/8”: 16,21mm
	
	

	 
	- 01 Đầu lắc léo 3/8’
	
	

	 
	-  01 Khẩu chuyển đổi 3/8”M-1/2”F
	
	

	 
	- 02 Khẩu nối dài 3/8”: 3”&10”
	
	

	 
	- 18 Khẩu ½”: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
	
	

	 
	- 02 khẩu buzi ½”: 16&21mm
	
	

	 
	- 02 khẩu nối dài ½”: 5”&10”
	
	

	 
	- 01 Tay vặn T: L250mm
	
	

	 
	-  01 khẩu lắc léo ½”
	
	

	 
	-  01 Tay lắc nhanh ½” 72 răng
	
	

	 
	- 40 đầu 3/8”&1/2”
	
	

	 
	+ 14 Đầu lục 4,5,6,7,8,10, 12mm (30mmL): 4,5,6,7,8,10,12mm (75mmL)
	
	

	 
	+ 14 Đầu sao: T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (30mmL) và T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (75mmL)
	
	

	 
	+ 02 Đầu khẩu chìm: 3/8”x10mm và ½”x10mm
	
	

	 
	Ngăn thứ hai 39 chi tiết
	
	

	 
	- 11 tròng cỡ: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
	
	

	 
	- 03 Khẩu nhanh: 1/4:”, 3/8”, ½”
	
	

	 
	- 08 Cờ lê vặn nút: 8x9, 10x11, 10x12, 13x14, 16x17,17x19, 22x24, 24x27mm
	
	

	 
	- 16 Cờ lê: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm
	
	

	 
	Ngăn thứ ba 31 chi tiết 
	
	

	 
	-  Cờ lê khí nén ½”
	
	

	 
	-  Súng khí nén ½”
	
	

	 
	-  Tay vặn khí nén 6mm
	
	

	 
	- 03 Khẩu vặn lốp: 17,19,21mm
	
	

	 
	- 11 Khẩu ½” 10,11,13,14,17,19,21mm
	
	

	 
	-  Khẩu chuyển đổi: 3/8”F-1/2”M
	
	

	 
	-  02 Khẩu chuyển đổi ½” F:3/8”M &3/4”M
	
	

	 
	-  Khẩu lắc léo ½”
	
	

	 
	- khẩu nối dài: 3”,5”,10”
	
	

	21
	Xe để chi tiết
	Chiêc
	6

	 
	Thiết bị được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	+  Kích thước DxRxC = 900x450x850 (mm)
	
	

	 
	+ Xe có 3 tầng có thể tháo rời
	
	

	 
	+ Ngăn dưới dạng tủ có khoá có thể tháo rời
	
	

	 
	+ Xe để đồ được làm bằng thép tấm gấp định hình 1,2mm
	
	

	 
	+ Được sơn tĩnh điện chất lượng cao. 
	
	

	 
	+ Trên xe có bố trí tay đẩy và bánh xe có khóa hãm để tiện di chuyển
	
	

	22
	Máy ép thủy lực
	Chiếc
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	- Khối lượng: 455 Kg
	
	

	 
	- Kích thước: 2260x1420x850 mm
	
	

	 
	- Tải trọng ép: 50 Tấn
	
	

	 
	- Khoảng sáng: 1135 mm
	
	

	 
	- Đặc điểm:
	
	

	 
	- Trục làm bằng vật liệu được xử lý đặc biệt và thép mạ crom.
	
	

	 
	- Lò xo bên trong xi lanh làm bằng thép đưa trục quay trở lại nhanh chóng
	
	

	 
	- Bơm thủ công hai tốc độ: nhanh và chính xác
	
	

	 
	- Núm vặn trên máy bơm để điều khiển cả hai tốc độ
	
	

	 
	- Tời nâng hạ ở khu vực bàn làm việc
	
	

	 
	- Cung cấp kèm theo một áp kế đường kính lớn
	
	

	II
	Phòng thực hành gầm ô tô
	
	

	1
	Hệ thống phanh khí nén
	Bộ
	2

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe ô tô Hyundai đời  2020 trở lại đây được làm mới, thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống phanh khí nén
	
	

	 
	- 01 Tổng phanh hơi.
	
	

	 
	- 01 Máy nén khí
	
	

	 
	- 01 Bình khí nén
	
	

	 
	- 02 Bộ trống phanh trước kèm theo bầu phanh hơi
	
	

	 
	- 02 Bộ trống phanh kèm theo bầu phanh hơi locked
	
	

	 
	- 01 Bộ van phanh đỗ
	
	

	 
	- 02 Bộ van xả nhanh
	
	

	 
	- 01 Bộ lọc khí tách nước
	
	

	 
	- Hệ thống ống khí nén bằng ống kim loại uốn định hình thể hiện các đường đi của ống nén khí
	
	

	 
	- Khung tranh thể hiện cấu tạo và tên gọi các chi tiết trên hệ thống, được sử dụng công nghệ in ảnh trên tấm cứng.
	
	

	 
	- Mô hình hoạt động bình thường. Máy nén khí dẫn động bằng mô tơ điện 3 pha, 1,1Kw, tốc độ 1450 v/ phút. Bình khí nén chính với các van an toàn, trên mô hình có bố trí đồng hồ đo áp suất khí nén
	
	

	 
	- Hộp điện điều khiển bằng thép tấm gấp định hình, có 3 đèn báo, công tắc điều khiển, nắp ngoài có khóa
	
	

	 
	- 03 m dây điện nguồn với đầu cắm nhanh tiêu chuẩn
	
	

	 
	Mô hình kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng mô hình.
	
	

	 
	B. Phần khung giá
	
	

	 
	- Khung chính được làm bằng thép hộp 40x80, mặt trên được làm bằng thép tấm gấp định hình 2mm
	
	

	 
	- Toàn bộ khung giá được sơn tĩnh điện chất lượng cao
	
	

	 
	- Khung giá có 4 bánh xe bằng thép tải trọng 250Kg/ 1 bánh, dễ dàng di chuyển
	
	

	 
	- Kích thước: 2400x1300x1850 (mm)
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
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	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện mới lắp trên xe Hino được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Các đặc điểm chính của mô hình:
	
	

	 
	- Tính thẩm mỹ
	
	

	 
	- Modul hoá hệ thống, thuận tiện cho việc dạy và học
	
	

	 
	- Tạo Pan hư hỏng bao gồm phần điện và phần thuỷ lực
	
	

	 
	- Kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	- Khả năng nâng cấp và mở rộng hệ thống
	
	

	 
	- Thuận tiện khi vận chuyển
	
	

	 
	Mô hình bao gồm: 
	
	

	 
	A. Hệ thống điện điều khiển 
	
	

	 
	Được thiết kế thành các modul riêng biệt bao gồm: 
	
	

	 
	- Bộ điều khiển điện tử trung tâm:  ECU ABS
	
	

	 
	- Cảm biến vận tốc bánh xe và cơ cấu phanh
	
	

	 
	- Công tắc bàn đạp phanh
	
	

	 
	- Cảm biến áp suất phanh
	
	

	 
	- Bộ chấp hành: Cụm van điện từ điều chỉnh áp suất khí nén khi phanh, đồng bộ với ECU ABS
	
	

	 
	- Tổng phanh
	
	

	 
	- Công tắc bàn đạp phanh
	
	

	 
	- Bộ phân phối khí
	
	

	 
	- Các đồng hồ hiển thị áp suất khí nén cho các bầu phanh của các bánh xe và của bình khí nén. 
	
	

	 
	- Tổng phanh hơi.
	
	

	 
	- Máy nén khí ô tô 
	
	

	 
	- Các bình khí nén
	
	

	 
	- 02 Bộ bầu phanh hơi trước
	
	

	 
	- 02 Bộ bầu phanh hơi locked
	
	

	 
	- 01 Bộ van phanh đỗ
	
	

	 
	- 02 Bộ van xả nhanh
	
	

	 
	- 01 Bộ lọc khí tách nước
	
	

	 
	- Hệ thống ống khí nén nối nhanh có các đầu nối tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Khung tranh thể hiện cấu tạo và tên gọi các chi tiết trên hệ thống, được sử dụng công nghệ in khắc laser.
	
	

	
	- 01 máy nén khí cung cấp khí nén cho toàn bộ mô hình
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	+ Áp suất tối đa: 9Bar/ 130Psi
	
	

	 
	+ Dung tích bình: 8L/2Gal
	
	

	 
	+ Tốc độ: 1400/1700 (r/min)
	
	

	 
	+ Công suất: 750W
	
	

	 
	+ Mức áp suất âm thanh Lp: 62 db(A)
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	+ Được chế tạo bằng nhôm đúc định hình, có 4 bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	 
	+ Thanh cài, gá các modul
	
	

	 
	+ Hệ thống giắc điện đo kiểm tiêu chuẩn chất lượng cao 4mm
	
	

	 
	+ Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử mô phỏng theo hệ thống phanh ABS trên xe
	
	

	 
	+ Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. 
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	+ Tạo lỗi hệ thống khí nén
	
	

	 
	+ Tạo lỗi hệ thống điện điều khiển
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình điều khiển HMI 7 inch.
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE có thể điều khiển thông qua máy tính hoặc điện thoại thông minh
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện modul theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật modul mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các sơ đồ đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới modul trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa modul
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	E. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	F. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
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	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
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	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	4

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	3
	Mô hình hệ thống phanh ABS 
	Chiếc
	1

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện xe Toyota, đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	A. Phần mô hình hệ thống phanh ABS
	
	

	 
	 Mô hình sử dụng hệ thống phanh ABS thế hệ mới đầy đủ chi tiết như:
	
	

	 
	- 04 cảm biến tốc độ nguyên bản trên xe ô tô
	
	

	 
	- 01 Hộp ECU ABS nguyên bản trên xe ô tô
	
	

	 
	- 04 Đĩa xung hoạt động độc lập tạo các tình huống đa dạng trong đào tạo
	
	

	 
	- 01 Bộ tổng phanh trợ lực bằng chân không trên ô tô
	
	

	 
	- 01 Công tắc phanh
	
	

	 
	- 01 Máy hút chân không (tạo trợ lực)
	
	

	 
	- Hệ thống kiểm tra báo lỗi tự động với đèn ABS và giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	- 02 Đồng hồ đo áp suất xilanh chính
	
	

	 
	- 04 Đồng hồ đo áp suất xilanh tại 4 bánh xe
	
	

	 
	- 01 Bình ắc quy 12 VDC 35 A
	
	

	 
	Đèn báo nguồn/đèn cảnh báo
	
	

	 
	B. Bảng chọn chế độ mô phỏng hoạt động
	
	

	 
	Điều khiển tốc độ 4 mô tơ, mô phỏng như thực tế các chế độ hoạt động của xe ô tô
	
	

	 
	- Các chế độ hoạt động
	
	

	 
	+ Tăng tốc
	
	

	 
	+ Phanh
	
	

	 
	+ Đánh lái trái
	
	

	 
	+ Đánh lái phải
	
	

	 
	- Màn hình 7 inch, độ phân giải 800x480 pixel
	
	

	 
	- Bộ điều khiển 32 bit
	
	

	 
	- Kết nối CAN
	
	

	 
	C. Khung giá
	
	

	 
	- Khung giá được làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	- Thùng modul dược thiết kế có các cánh cửa mở, thuận tiện cho quá trình thao tác thực hành của học viên trên thiết bị
	
	

	 
	- Hệ thống giắc đo kiểm 4mm chất lượng cao
	
	

	 
	- 01 Hộc ngăn tủ 500x550x520 bằng gỗ công nghiệp chất lượng cao, gồm một ngăn kéo và 1 tủ có khóa 
	
	

	 
	- Giá đỡ có 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa hãm để tiện di chuyển.
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. 
	
	

	 
	- Mô hình có kèm theo tài liệu hướng Dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì Mô hình
	
	

	 
	D. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính 
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, bao gồm
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 Inch.
	
	

	 
	- Kết nối Wifi, BLE
	
	

	 
	- Thiết lập lỗi dạng lỗi độc lập, lỗi tổ hợp
	
	

	 
	- Tạo lỗi
	
	

	 
	- Sửa lỗi
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả thực hành tạo lỗi
	
	

	 
	- Reset lỗi
	
	

	 
	- Tạo các kịch bản lỗi cho từng thiết bị
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	- Giao tiếp Wifi hoặc CAN
	
	

	 
	E. Bộ khảo sát đặc tuyến hoạt động của hệ thống ABS
	
	

	 
	Thực hiện việc khảo sát đặc tuyến hoạt động của hệ thống phanh ABS bao gồm: 
	
	

	 
	* Nguồn cung cấp
	
	

	 
	- Điện áp đầu ra dạng DC cố định 5.0V, 12.0V 5A
	
	

	 
	- Điện áp dạng xung PWM
	
	

	 
	- Điện áp dạng ra của một số loại cảm biến thông dụng
	
	

	 
	- Điện áp ra có thể điều khiển được động cơ BLDC theo các phương pháp điều khiển thông dụng cho sơ đồ 4 cuộn dây, 2 cuộn dây.
	
	

	 
	- Có cầu chì tự phục hồi, bảo vệ dòng đầu vào, đầu ra.
	
	

	 
	* Hiển thị
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Cấu tạo
	
	

	 
	- Sử dụng đầu giắc BNC chuyên dụng, tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Tốc độ lấy mẫu lên tới 5Msps
	
	

	 
	- Giao tiếp, cấp nguồn qua cổng USB, tương thích 3.0
	
	

	 
	- Phần mềm hiển thị trên máy tính giao diện dễ sử dụng
	
	

	 
	* Chức năng
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	- In kết quả
	
	

	 
	E. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	- Hướng dẫn đấu nối hệ thống điều khiển trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	G. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	 
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	4
	Hệ thống phanh dầu
	Bộ
	2

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện xe Suzuki, đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	Đặc tính kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	
	

	 
	 Mô hình là toàn bộ hệ thống phanh trước và sau kiểu điều khiển thủy lực có trợ lực bằng chân không (hoạt động bình thường với đầy đủ chức năng) các bộ phận linh kiện hệ thống phanh nguyên bản theo cùng một loại xe được lắp trên một mô hình phục vụ cho công tác đào tạo
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm các phần sau:
	
	

	 
	A. Hệ thống phanh dầu trợ lực chân không
	
	

	 
	+ 01 Tổng phanh dầu kèm theo bầu trợ lực chân không.
	
	

	 
	+ 04 Bộ cơ cấu phanh (02 cơ cấu phanh đĩa, 02 cơ câu phanh tang trống) kèm theo xi lanh phanh và cơ cấu phanh đỗ
	
	

	 
	+ 04 moay ơ 
	
	

	 
	+ 01 Bộ bàn đạp và đường ống dẫn dầu
	
	

	 
	+ 01 Cần phanh đỗ
	
	

	 
	+ 01 Bơm chân không 
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ chân không 
	
	

	 
	+ 02 đồng hồ áp suất phanh 
	
	

	 
	B. Phần khung giá:
	
	

	 
	- Mô hình có thể hoạt động được. Tổng phanh được trợ lực nhờ 1 bơm chân không. Trên mô hình có bố trí các đồng hồ đo áp suất thủy lực và chân không.
	
	

	 
	- Mô hình kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng mô hình.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. 
	
	

	 
	- Mô hình được đặt trên hệ thống khung giá bằng thép được sơn tĩnh điện, trên khung giá có kềm theo một ngăn kéo có khóa đề phụ kiện. Mô hình có các bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	
	C. Phần thiết bị phụ trợ (hỗ trợ xả air dầu phanh):
	Bộ
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Vận hành dễ dàng và nhanh chóng chỉ với 1 người 
	
	

	 
	Kích thước đầu vào: 1/4 inch bsp
	
	

	 
	Áp suất khí cấp tối đa: 90psi
	
	

	 
	Bình chứa: 2L
	
	

	5
	Hệ thống lái trợ lực thủy lực
	Bộ
	2

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện mới lắp trên xe Toyota được thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống treo độc lập + hệ thống lái kiểu trục vít - thanh răng trợ lực thủy lực
	
	

	 
	Mô hình bao gồm đầy đủ chi tiết như:
	
	

	 
	+ Lò xo giảm xóc dạng trụ, ống giảm chấn thủy lực
	
	

	 
	+ Cụm moay ơ, các bánh xe
	
	

	 
	+ Các thanh giằng, khớp rotuyn
	
	

	 
	+ Cơ cấu lái, bơm dầu trợ lực
	
	

	 
	+ Trục lái, vô lăng…
	
	

	 
	Mô hình hoạt động bình thường
	
	

	 
	B. Phần khung giá
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, đồng hồ áp suất dầu, công tắc khẩn cấp, sơ đồ nguyên lý
	
	

	 
	- Mô hình có thể hoạt động được nhờ sự dẫn động bơm dầu trợ lực bằng mô tơ điện. Trên mô hình có bố trí các đồng hồ đo áp suất thủy lực.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.
	
	

	 
	- Mô hình được đặt trên hệ thống khung giá bằng khung nhôm đúc định hình, có các bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	D. Bộ vam tháo vô lăng
	Bộ
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Sử dụng để hỗ trợ tháo vô lăng xe ô tô
	
	

	 
	 - 02  Thân vam, 2 trục chính, 12 trục vít,  02 sim đệm
	
	

	 
	 - Độ mở max/min; 32/65 & 38/117mm
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	Hệ thống lái trợ lực điện
	Bộ
	2

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện xe Kia Morning hoặc tương đương, đời  2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm các phần sau:
	
	

	 
	A. Hệ thống treo độc lập  - lái trợ lực điện
	
	

	 
	Mô hình bao gồm đầy đủ chi tiết như:
	
	

	 
	+ Lò xo giảm xóc, ống giảm chấn thủy lực
	
	

	 
	+ Cụm moay ơ, các bánh xe
	
	

	 
	+ Các thanh giằng, khớp rotuyn
	
	

	 
	+ Thước lái, bộ trợ lực điện điều khiển điện tử
	
	

	 
	+ Các cảm biến điều khiển
	
	

	 
	+ Hộp ECU điều khiển hệ thống lái, Hộp ECU điều khiển động cơ (giao tiếp CAN)
	
	

	 
	+ Trục lái, vô lăng…
	
	

	 
	+ Đồng hồ táp lô hiển thị lỗi hệ thống và báo tốc độ xe, tốc độ động cơ
	
	

	 
	+ Bộ tạo tốc độ xe, tốc độ động cơ
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC laser trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác.
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung nhôm định hình có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu HMI 7 Inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo hệ thống lái trợ lực điện
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	E. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	
	* Đồng hồ vạn năng
	Cái
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Kiểm tra cho các động cơ 3,4,5,6,8 Cyl 180-10000 rpm
	
	

	 
	 - Màn hình hiển thị LCD dễ dàng đọc kết quả
	
	

	 
	 - Có chức năng kiểm tra ngắn mạch với âm thanh cảnh báo
	
	

	 
	 - Có vỏ chống sốc, có thể bảo vệ thiết bị khi rơi từ độ cao 5 feet
	
	

	 
	 - Có đầu đo tiêu chuẩn kèm theo thiết bị
	
	

	 
	Dải đo:
	
	

	 
	 - Đo tốc độ: 180 ~ 10000 vòng/phút
	
	

	 
	 - Điện áp DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
	
	

	 
	 - Dòng điện DC: 20mA, 200mA, 10A
	
	

	 
	 - Kiểm tra Điốt và kiểm tra thông mạch
	
	

	 
	 - Điện trở: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ
	
	

	 
	 - Nhiệt độ: -20 độ ~ +750 độ
	
	

	 
	 - Điện áp AC: 200V, 750V
	
	

	 
	 - Đo tần số: 19kHz
	
	

	 
	F. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
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	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
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	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
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	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	7
	Hộp số cơ khí
	Chiếc
	6

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện xe Kia Morning hoặc tương đương, đời  2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	A. Hộp số cơ khí máy ngang (Dẫn động cầu trước)
	
	

	 
	- Trục sơ cấp
	
	

	 
	- Trục thứ cấp
	
	

	 
	- Các bộ đồng tốc
	
	

	 
	- Các bánh răng chuyển số
	
	

	 
	- Bộ truyền lực chính
	
	

	 
	- Vỏ hộp số
	
	

	 
	B. Giá xoay tháo lắp hộp số
	
	

	 
	- Giá có để gá đặt được các loại hộp số khác nhau (hộp số dọc và hộp số ngang) có thể xoay 360 độ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tháo lắp hộp số.
	
	

	 
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	 
	+ Cơ cấu khóa bằng bu lông thuận tiện cho quá trình thao tác của học viên
	
	

	 
	+ Bộ bánh xe bằng thép di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	 
	+ Trên giá có bố trí khay để chi tiết
	
	

	 
	- Hệ thống khung giá bằng thép được sơn tĩnh điện.
	
	

	 
	C. Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	D. Vam ba chấu
	Chiếc
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Cỡ vam: 65mm, tầm với 75mm
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	Hộp số tự động
	Chiếc
	6

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Toyota đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	A. Hộp số tự động máy ngang (Dẫn động cầu trước) còn đầy đủ chi tiết như:
	
	

	 
	- Bộ biến mô
	
	

	 
	- Cụm vi sai truyền lực chính
	
	

	 
	- Các cụm bánh răng hành tinh
	
	

	 
	- Các bộ phanh, ly hợp
	
	

	 
	- Cụm van chuyển số
	
	

	 
	- Vỏ hộp số
	
	

	 
	B. Giá xoay tháo lắp hộp số
	
	

	 
	- Giá có để gá đặt được các loại hộp số khác nhau (hộp số dọc và hộp số ngang) có thể xoay 360 độ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tháo lắp hộp số.
	
	

	 
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	
	

	 
	+ Cơ cấu khóa bằng bu lông thuận tiện cho quá trình thao tác của học viên
	
	

	 
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	
	

	 
	+ Trên giá có bố trí khay để chi tiết
	
	

	 
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 650x650x1000 mm
	
	

	 
	- Hệ thống khung giá bằng thép được sơn tĩnh điện.
	
	

	 
	C.Tài liệu đào tạo
	
	

	 
	- Bộ tài liệu để thực hiện các bài tập trên mô hình (Bản cứng và bản mềm) bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Giới thiệu chung về mô hình
	
	

	 
	+ Công dụng của mô hình
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình thực hành trên mô hình
	
	

	 
	+ Quy trình tháo - kiểm tra - lắp các phần cơ khí
	
	

	
	D. Bộ vam giật
	Bộ
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Gồm 10 chi tiết
	
	

	 
	 - Chế độ kép 2 chân:
	
	

	 
	  + Kéo trong: Ø35 ~ Ø110mm, tầm với 82mm
	
	

	 
	  + Kéo ngoài: Ø50 ~ 140mm, tầm với 75mm
	
	

	 
	 - Chế độ kéo 3 chân:
	
	

	 
	  + Kéo trong: Ø50 ~ Ø135mm, tầm với 82mm
	
	

	 
	  + Kéo ngoài: Ø20 ~ Ø 135mm, tầm với 75mm
	
	

	 
	 - Toàn bộ đặt trong hộp
	
	

	9
	Hệ thống truyền lực (Cầu trước chủ động)
	Chiếc
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ 2NR-FE, lắp trên xe Toyota đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống truyền lực.
	
	

	 
	- Hộp số CVT điều khiển điện tử đầy đủ chi tiết như
	
	

	 
	+ Bộ biến mô
	
	

	 
	+ Cụm vi sai truyền lực chính
	
	

	 
	+ Các cụm bánh răng hành tinh
	
	

	 
	+ Các bộ phanh, ly hợp
	
	

	 
	+ Cụm van chuyển số
	
	

	 
	+ Vỏ hộp số
	
	

	 
	- Cơ cấu lái 
	
	

	 
	- Vành tay lái.
	
	

	 
	- Hệ thống treo độc lập.
	
	

	 
	- Bộ vi sai.
	
	

	 
	- Hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không.
	
	

	 
	- Cơ cấu phanh tay.
	
	

	 
	B. Phần động cơ dẫn động 2NR-FE
	
	

	 
	- Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, đầy đủ các phần cơ khí máy, hoạt động bình thường 
	
	

	 
	- Dung tích xy lanh (cm3): 1,497(lít)
	
	

	 
	- Công suất tối đa (HP/ rpm): 109/6.000
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	
	

	 
	- 01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	- 01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí bướm ga và cụm bướm ga điện 
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	
	

	 
	- 02 Van điều khiển phối khí thông minh VVT-i
	
	

	 
	- 02 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	- 01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	- 04 Vòi phun xăng điện tử
	
	

	 
	- 01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	- 04 Bugi đánh lửa
	
	

	 
	- 04 Bô bin đánh lửa 
	
	

	 
	- 01 Công tắc áp suất dầu bôi trơn 
	
	

	 
	- 01 Cảm biến khí xả
	
	

	 
	- 01 Cảm biến kích nổ 
	
	

	 
	- 01 Bơm xăng và phao báo nhiên liệu 
	
	

	 
	- 01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ táp lô hiển thị thông tin 
	
	

	 
	- 01 Máy khởi động 
	
	

	 
	- 01 Máy phát
	
	

	 
	- 01 Hộp rơ le cầu chì 
	
	

	 
	- 01 Két nước 
	
	

	 
	- 01 Quạt két nước điêu khiển hoạt động qua hộp ECU
	
	

	 
	- 01 Thùng nhiên liệu bằng Inox
	
	

	 
	- 01 Ắc quy khởi động 70Ah-12V
	
	

	 
	C. Phần hệ thống tín hiệu chiếu sáng:
	
	

	 
	- Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh, còi và hệ thống phanh hoạt động được và được điều khiển bằng các công tắc. 
	
	

	 
	- Bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy,... 
	
	

	 
	D. Phần khung giá:
	
	

	 
	- Khung mô hình được kết cấu bằng thép hộp và thép tấm
	
	

	 
	- Kích thước (Khoảng) : 3600x1700x1450 (mm)
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy, đèn Check Engine.
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Dùng luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng. Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa, ....
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hoá chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Hệ thống bảo vệ cho 4 moay ơ (Không bao gồm 4 bánh xe)
	
	

	
	- Thiết bị đo góc đặt đánh lửa
	Cái
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	+ Hiển thị số điện tử
	
	

	 
	Dải đo:
	
	

	 
	 +Góc sớm (Advance): 0 ~ 60o BTDC
	
	

	 
	 + Tốc độ: 200 - 9990 rpm
	
	

	 
	 + Dwell: 99.9%
	
	

	 
	 + Điện áp: 0 - 16VDC
	
	

	 
	E. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu 7 Inch.
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	G. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm:
	
	

	 
	- Cho phép đấu nối giả định hệ thống điều khiển động cơ và phanh trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm
	
	

	 
	H. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng kiểm tra các giắc nối điện trên ô tô
	
	

	 
	Thiết bị được sản xuất và tích hợp thành mô hình để đào tạo thực hành các kỹ năng lắp và kiểm tra các giắc điện trên xe ô tô kiểm tra các chi tiết và cụm chi tiết của hệ thống dây giắc, đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên ngay trên hệ thống.
	
	

	 
	Nội dung đào tạo:
	
	

	 
	Khi lắp các giắc điện trên ô tô, thường xảy ra các tình huống như giắc điện bị hư hỏng, bị cắm nhầm giắc, thiết bị này nhằm mục đích:
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng kiểm tra các giắc điện trước khi lắp;
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng lắp các giắc đúng trình tự kỹ thuật;
	
	

	 
	- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ngay trên thiết bị.
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Thiết bị đào tạo bao gồm:
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: AC - 220V
	
	

	 
	- Bộ giắc điện kết nối: 12 giắc bao gồm các loại:
	
	

	 
	+ Giắc 2 dây
	
	

	 
	+ Giắc 3 dây
	
	

	 
	+ Giắc 4 dây
	
	

	 
	+ Giắc 6 dây
	
	

	 
	+ Giắc giống nhau nhưng có mầu sắc khác nhau
	
	

	 
	+ Giắc giống nhau nhưng có số chân khác nhau
	
	

	 
	- Bảng thao tác thực hành kỹ năng
	
	

	 
	- Khay chứa vật tư thực hành kỹ năng
	
	

	 
	- Đồng hồ đếm thời gian
	
	

	 
	- Hệ thống kiểm tra tự động bao gồm:
	
	

	 
	+ Tự động kiểm tra số giắc bị cắm sai
	
	

	 
	+ Thiết lập chế độ bằng màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Hệ thống bo mạch điện tử thiết kế theo chuẩn công nghiệp
	
	

	 
	- Tài liệu đào tạo kèm theo mô hình
	
	

	 
	Khung giá
	
	

	 
	- Làm bằng thép hộp và thép tấm gấp định hình, kích thước (DxRxC): 1000 x 550 x 1650 mm, sơn tĩnh điện mầu trắng sần
	
	

	 
	- Có 04 bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Có 04 chân tăng chỉnh cố định
	
	

	 
	- Thùng bắt mặt panel có cánh cửa thuận tiện cho việc thao tác
	
	

	 
	- Cam kết có hàng hóa để kiểm tra khi chủ đầu tư yêu cầu.
	
	

	 
	Phụ kiện:
	
	

	
	* Đồng hồ vạn năng
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Kiểm tra cho các động cơ 3,4,5,6,8 Cyl 180-10000 rpm
	
	

	 
	 - Màn hình hiển thị LCD dễ dàng đọc kết quả
	
	

	 
	 - Có chức năng kiểm tra ngắn mạch với âm thanh cảnh báo
	
	

	 
	 - Có vỏ chống sốc, có thể bảo vệ thiết bị khi rơi từ độ cao 5 feet
	
	

	 
	 - Có đầu đo tiêu chuẩn kèm theo thiết bị
	
	

	 
	Dải đo:
	
	

	 
	- Đo tốc độ: 180 ~ 10000 vòng/phút
	
	

	 
	- Điện áp DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
	
	

	 
	- Dòng điện DC: 20mA, 200mA, 10A
	
	

	 
	- Kiểm tra Điốt và kiểm tra thông mạch
	
	

	 
	- Điện trở: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ,2MΩ, 20MΩ
	
	

	 
	- Nhiệt độ: -20 độ ~ +750 độ
	
	

	 
	- Điện áp AC: 200V, 750V
	
	

	 
	- Đo tần số: 19kHz
	
	

	
	* Kìm cắt dây
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Vật liệu: cờ rôm - vanadi
	
	

	 
	Tay cầm bọc nhựa hai thành phần
	
	

	 
	Chiều dài: 130 mm
	
	

	
	* Kìm bấm đầu cốt
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Chiều dài: 180 mm
	
	

	
	Dải đầu cốt có đường kính: 0.25-16 mm
	
	

	
	* Kìm tuốt dây điện
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	
	Chiều dài: 180 mm
	
	

	
	Tiết diện dây có thể tuốt: 0.5-6 mm²
	
	

	
	* Kìm điện
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Vật liệu: CrV, mạ crom
	
	

	 
	Đường kính cắt dây max: 1.6mm
	
	

	 
	Chiều dài: 200 mm
	
	

	 
	Tay cầm bọc nhựa hai thành phần
	
	

	
	* Bút thử điện
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Thiết bị kiểm tra để xác định điện áp xoay chiều theo VDE 0680
	
	

	 
	Được làm từ thép crôm-vanadi, tay cầm bọc nhựa
	
	

	 
	Kiểu tuốc nơ vít 2 cạnh: 3x0.8/70/143
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	Hệ thống truyền lực (Cầu sau chủ động)
	Bộ
	1

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ D4CB, lắp trên xe Hyundai đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống truyền lực
	
	

	 
	- Hộp số: Số sàn (M/T) 5 cấp số
	
	

	 
	- Ly hợp: Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực
	
	

	 
	- Hệ thống dẫn động: Cầu sau chủ động
	
	

	 
	- Trục các đăng dẫn động cầu sau
	
	

	 
	- Cơ cấu lái kiểu thanh răng - bánh răng có trợ lực thủy lực.
	
	

	 
	- Hệ thống treo trước độc lập, cơ cấu tay đòn đôi (double wishbone) và thanh cân bằng 
	
	

	 
	- Hệ thống treo sau phụ thuộc, cơ cấu trục cố định  
	
	

	 
	- Giảm chấn trước loại thuỷ lực 
	
	

	 
	- Lò xo trước loại trụ xoắn (coil springs) 
	
	

	 
	- Giảm chấn sau loại thuỷ lực
	
	

	 
	- Hệ thống phanh dẫn động thủy lực
	
	

	 
	- Phanh tay.
	
	

	 
	- 04 Cụm moay ơ kèm theo hệ thống phanh, bánh xe được bảo vệ bằng hộp chắn kỹ thuật
	
	

	 
	B. Động cơ Diesel 4 xylanh điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CDI .
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng D4CB. Dung tích xilanh 2.5 lít trở lên đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun dầu điều khiển điện tử 
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	01 Cụm bơm cao áp 
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
	
	

	 
	01 Van điều khiển áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Cảm biến áp suất nhiên liệu 
	
	

	 
	01 Công tắc áp dầu bôi trơn 
	
	

	 
	01 Cụm turbo tăng áp khí nạp
	
	

	 
	01 Hệ thống bugi sấy với 4 bugi sấy 
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Bơm dầu và phao báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Máy khởi động 
	
	

	 
	01 Máy phát điện 
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì 
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước 
	
	

	 
	01 Thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn có ống hiển thị mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah -12V
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu có ống báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố 
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	C. Phần hệ thống tín hiệu chiếu sáng:
	
	

	 
	- Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh, còi và hệ thống phanh hoạt động được và được điều khiển bằng các công tắc. 
	
	

	 
	- Bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy,... 
	
	

	 
	D. Phần khung giá:
	
	

	 
	- Khung mô hình được kết cấu bằng thép hộp và thép tấm
	
	

	 
	- Kích thước (Khoảng) : 3600x1700x1450 (mm)
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy, đèn Check Engine.
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Dùng luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng. Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa, ....
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hoá chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Hệ thống bảo vệ cho 4 moay ơ
	
	

	
	- Bộ chuyển đổi góc phun sớm động cơ Diesel
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 + Nguồn cấp: 6 - 30VDC
	
	

	 
	 + Điểm kích hoạt: 15% đỉnh áp suất trong ống dẫn
	
	

	 
	 + Đầu kẹp: 6mm ~ 10mm
	
	

	 
	E. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu 7 Inch.
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	G. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm:
	
	

	 
	- Cho phép đấu nối giả định hệ thống điều khiển động cơ và phanh trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm
	
	

	 
	H. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng lắp đặt ống dầu phanh
	
	

	 
	Nội dung đào tạo:
	
	

	 
	Hệ thống các đường ống dầu phanh trên ô tô đòi hỏi kỹ thật lắp đặt rất cao, việc hiểu nguyên lý, lực siết và thành thạo kỹ năng thực hành thì phải thực hành liên tục trên thiết bị, thiết bị này nhằm mục đích:
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng lắp đường ống dầu phanh vào bộ chấp hành ABS
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng lắp các đường ống dầu phanh vào van chia
	
	

	 
	- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên ngay trên thiết bị
	
	

	 
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	

	 
	Thiết bị đào tạo bao gồm:
	
	

	 
	- 01 Bộ chấp hành phanh ABS
	
	

	 
	- Các đường ống trong hệ thống phanh
	
	

	 
	- Bảng thao tác thực hành kỹ năng
	
	

	 
	- Khay chứa vật tư thực hành kỹ năng
	
	

	 
	- 01 Cờ lê tuyo phanh
	
	

	 
	+ Với 2 cỡ 10 và 12mm
	
	

	 
	- 01 Cờ lê tuyo phanh 
	
	

	 
	+ Với 2 cỡ 14 và 17mm
	
	

	 
	- 02 Van chia dầu (Van P) được cắt bổ 1 phần
	
	

	 
	- 06 Đường ống dầu phanh ngắn
	
	

	 
	Tất cả mô hình đầy đủ cho việc sử dụng
	
	

	 
	Tài liệu đào tạo kèm theo mô hình
	
	

	 
	* Khung giá.
	
	

	 
	- Làm bằng thép hộp và thép tấm gấp định hình, sơn tĩnh điện mầu trắng sần
	
	

	 
	- Có 04 bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Có 04 chân tăng chỉnh cố định
	
	

	 
	- Mặt gá chi tiết được chế tạo bằng tấm compact
	
	

	 
	- Khung và bảng tên 
	
	

	 
	- Cam kết có hàng hóa để kiểm tra khi chủ đầu tư yêu cầu.
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	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng của động cơ D4CB, lắp trên xe Hyundai, Kia ..  đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Hệ thống truyền lực
	
	

	 
	- Ly hợp 1 đĩa ma sát dẫn động thủy lực.
	
	

	 
	- Hộp số: 2 cầu 4WD
	
	

	 
	- Cơ cấu lái kiểu trục vít - thanh răng có trợ lực.
	
	

	 
	- Vành tay lái.
	
	

	 
	- Hệ thống treo trước.
	
	

	 
	- Hệ thống treo sau.
	
	

	 
	- Bộ vi sai cầu chủ động với 2 cầu chủ động
	
	

	 
	- Hệ thống phanh thuỷ lực trợ lực chân không.
	
	

	 
	- Phanh tay.
	
	

	 
	- 04 Cụm moay ơ kèm theo hệ thống phanh, bánh xe được bảo vệ bằng hộp chắn kỹ thuật
	
	

	 
	B. Động cơ Diesel 4 xylanh điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử CommonRail - CDI.
	
	

	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng D4CB. Dung tích xilanh 2.5 lít trở lên đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như
	
	

	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	

	 
	+ Cơ cấu phối khí
	
	

	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	
	

	 
	+ Hệ thống làm mát
	
	

	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	
	

	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	04 Vòi phun dầu điều khiển điện tử 
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	
	

	 
	01 Cụm bơm cao áp 
	
	

	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu
	
	

	 
	01 Van điều khiển áp suất nhiên liệu
	
	

	 
	01 Cảm biến áp suất nhiên liệu 
	
	

	 
	01 Công tắc áp dầu bôi trơn 
	
	

	 
	01 Cụm turbo tăng áp khí nạp
	
	

	 
	01 Hệ thống bugi sấy với 4 bugi sấy 
	
	

	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	
	

	 
	01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	01 Bơm dầu và phao báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Máy khởi động 
	
	

	 
	01 Máy phát điện 
	
	

	 
	01 Hộp rơ le cầu chì 
	
	

	 
	01 Két nước và quạt két nước 
	
	

	 
	01 Thùng nhiên liệu bằng Inox chống ăn mòn có ống hiển thị mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Ắc quy khởi động 70Ah -12V
	
	

	 
	01 Bình nhiên liệu có ống báo mức nhiên liệu
	
	

	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố 
	
	

	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	
	

	 
	C. Phần hệ thống tín hiệu chiếu sáng:
	
	

	 
	- Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh, còi và hệ thống phanh hoạt động được và được điều khiển bằng các công tắc. 
	
	

	 
	- Bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy,... 
	
	

	 
	D. Phần khung giá:
	
	

	 
	- Khung mô hình được kết cấu bằng thép hộp và thép tấm
	
	

	 
	- Kích thước (Khoảng) : 3600x1700x1450 (mm)
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy, đèn Check Engine.
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Dùng luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng. Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa, ....
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn, hoá chất chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Hệ thống bảo vệ cho 4 moay ơ
	
	

	
	- Bộ chuyển đổi góc phun sớm động cơ Diesel
	Bộ
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	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 + Nguồn cấp: 6 - 30VDC
	
	

	 
	 + Điểm kích hoạt: 15% đỉnh áp suất trong ống dẫn
	
	

	 
	 + Đầu kẹp: 6mm ~ 10mm
	
	

	 
	E. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu 7 Inch.
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	F. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố 
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm:
	
	

	 
	- Cho phép đấu nối giả định hệ thống điều khiển động cơ và phanh trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm
	
	

	 
	G. Thiết bị phụ trợ đào tạo kỹ năng nhận dạng các loại dung dịch trên xe ô tô
	
	

	 
	Nội dung đào tạo:
	
	

	 
	 Hiện nay, hầu hết học viên chưa được làm quen với các loại dung dịch được sử dụng trên xe ô tô, dẫn tới tình trạng đổ nhầm dung dịch, thiết bị này nhằm mục đích:
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các loại dung dịch bằng mùi
	
	

	 
	- Rèn luyện kỹ năng phân biệt các loại dung dịch bằng mầu sắc
	
	

	 
	- Đánh giá chất lượng dung dịch
	
	

	 
	- Thực hiện nhanh quá trình kiểm tra - đánh giá học viên
	
	

	 
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	
	

	 
	- Thiết bị bào gồm các loại dung dịch đa dạng trên ô tô như:
	
	

	 
	+ Dầu bôi trơn động cơ
	
	

	 
	+ Dầu hộp số cơ khí
	
	

	 
	+ Dầu hộp số tự động
	
	

	 
	+ Dầu phanh
	
	

	 
	+ Dầu cầu
	
	

	 
	+ Dầu trợ lực
	
	

	 
	+ Dầu khác loại
	
	

	 
	+ Nước làm mát
	
	

	 
	+ Xăng
	
	

	 
	+ Dầu Diesel
	
	

	 
	- Các lọ chứa chất lỏng là loại lọ chuyên dùng cho thí nghiệm, được làm bằng thuỷ tinh có nắp đậy
	
	

	 
	- Được thiết kế thành 2 khay, khay được chế tạo bằng nhựa POM mầu xanh, có các vị trí đặt các lọ dung dịch
	
	

	 
	- Trên mỗi khay có thêm 1 lọ đựng Café để khử mùi sau khi thực hành phân biệt chất lỏng
	
	

	 
	Tài liệu đào tạo kèm theo mô hình
	
	

	 
	Khung giá.
	
	

	 
	- Làm bằng thép tấm gấp định hình dạng tủ, sơn tĩnh điện mầu trắng sần
	
	

	 
	- Có 04 bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Có 04 chân tăng chỉnh cố định
	
	

	 
	- Mặt trên được thiết kế dạng lắp đậy để bảo vệ các lọ dung dịch
	
	

	 
	- Khung và bảng tên mô hình
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	Thiết bị láng sửa chữa phanh đĩa trên xe
	Bộ
	1

	 
	Thiết bị tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- Nguồn cấp trên cả hai hướng (12 VD.C.)
	
	

	 
	- Bộ truyền động đĩa hoàn chỉnh với giá đỡ dẫn động bánh xe
	
	

	 
	- Công tắc hành trình
	
	

	 
	- Dây cáp điện
	
	

	 
	- Bộ kẹp
	
	

	 
	- Giá đỡ dụng cụ chèn ở đầu bên phải
	
	

	 
	- Giá đỡ dụng cụ chèn đầu bên trái
	
	

	 
	- Khung đặt cố định
	
	

	 
	- Bộ cờ lê
	
	

	 
	- Hướng dẫn sử dụng
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Hành trình làm việc: 90 mm
	
	

	 
	- Độ dày Rotor: 5-40 mm
	
	

	 
	- Bước tiến dao : 15mm/phút
	
	

	 
	- Điện áp động cơ tiến dao: 12 V
	
	

	 
	- Trọng lượng máy: 8,5 kg
	
	

	 
	- Tốc độ quay đĩa : 95 rpm
	
	

	 
	- Công suất mô tơ bộ dẫn động: 0,37 kW
	
	

	 
	- Nguồn điện 1 pha
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	Máy chẩn đoán
	Chiếc
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Kích thước: 225 x 136 x 33 mm
	
	

	 
	- Màn hình: 8 inch
	
	

	 
	- Dung lượng pin sạc: 3200 mAh
	
	

	 
	- Dung lượng thẻ nhớ: 32 GB
	
	

	 
	- Hệ điều hành: Andoroid 9 .
	
	

	 
	Đặc điểm:
	
	

	 
	- Tương tự như một chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng 8 inch. Có thể truy cập Internet, chụp ảnh, nghe nhạc…
	
	

	 
	- Là một thiết bị chẩn đoán đa năng cho xe du lịch và xe tải Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ lên tới 73 hãng xe. Với tốc độ xử lý cực nhanh với hệ điều hành Android 9.0
	
	

	 
	- Đặc biệt có thể chẩn đoán xe Vinfast (bao gồm xe điện và xe xăng).
	
	

	 
	- Chức năng kết nối J2534
	
	

	 
	- Được trang bị phần mềm với giao diện đơn giản dễ sử dụng
	
	

	 
	- Khả năng đọc hầu hết các xe toàn cầu và đặc biệt sâu, rộng cho xe Châu Á
	
	

	 
	- Chức năng tự động nhận số VIN
	
	

	 
	- Chức năng tự động tìm kiếm hệ thống và mã lỗi DTC
	
	

	 
	- Chức năng kiểm tra tình trạng truyền thông mạng CAN
	
	

	 
	- Chức năng sơ đồ mạch điện Topology
	
	

	 
	- Gồm rất nhiều các chức năng đặc biệt, tiêu biểu như: cài chìa khoá thông minh, cài đặt hệ thống ADAS, cài đặt góc lái, cài đặt kim phun, back up ECU,...
	
	

	 
	Ngoài ra : Máy còn sử dụng phần mềm điều khiển từ xa dễ dàng cho nhà cung cấp máy hỗ trợ khách hàng kịp thời
	
	

	 
	Cấu hình máy:
	
	

	 
	- CPU: Octa Core Processor 2.0 GHz
	
	

	 
	- Hệ điều hành: Android 9.0
	
	

	 
	- RAM: 3Gb
	
	

	 
	- Bộ nhớ trong : 32 Gb
	
	

	 
	- Bộ nhớ ngoài: Micro SD Card
	
	

	 
	- Màn hình cảm ứng: 8" FHD (1920x1200)
	
	

	 
	- PIN: Li-on 3.8V 3200 mAh
	
	

	 
	- Điện áp làm việc: DC 9~30V
	
	

	 
	- Camera phía sau độ phân giải 8M
	
	

	 
	- Có âm thanh, có giắc cắm Mic và giắc cắm tai nghe ngoài
	
	

	 
	- Network: RJ45 Ethernet, Wi‑ 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2
	
	

	 
	- Hỗ trợ giao tiếp:
	
	

	 
	ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP-2000.
	
	

	 
	SAE-J1708, SAE-J1587.
	
	

	 
	1850 (PWM / VPW)
	
	

	 
	Chính sách:
	
	

	 
	- Bảo hành miễn phí 12 tháng đối với thân máy
	
	

	 
	- Bảo hành miễn phí 6 tháng: đối với pin và cáp chuẩn đoán
	
	

	 
	- Miễn phí cập nhật (Update) 24 tháng
	
	

	 
	Phụ kiện tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- Cáp chuẩn đoán DLC
	
	

	 
	- Bộ đổi nguồn AC/DC
	
	

	 
	- Cáp cặp bình ắc uy
	
	

	 
	- Valy
	
	

	 
	- 12 giắc chuấn đoán dành cho xe châu Á: Toyota, Honda, Mazda,...
	
	

	 
	- 2 giắc chuẩn đoán dành cho xe châu Âu: BMW, Audi
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	Máy ép tuy ô thủy lực
	Chiếc
	1

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	

	 
	- Đường kính khuôn tiêu chuẩn: 10 – 61 mm (0,39 – 2,40 inch)
	
	

	 
	- Lực uốn tối đa 1370 KN
	
	

	 
	- Thể tích thùng dầu: 27 lít
	
	

	 
	- Motor: (3/4Kw) (1,5 – 2 Hp)/ 380 V
	
	

	 
	Phụ kiện mua thêm:
	
	

	
	- Bộ khuôn 12 chiếc: 10 - 54 mm
	Bộ
	1

	
	- Đế dụng cụ thay đổi nhanh 
	Chiếc
	1

	
	- Giá đỡ khuân
	Chiếc
	1

	
	- Công tắc chân
	Chiếc
	1

	
	- Bộ dụng cụ thay đổi nhanh
	Chiếc
	1

	
	- Chốt chặn
	Chiếc
	1
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	Cầu nâng cắt kéo
	Bộ
	1

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	Tải trọng nâng: 3500 Kg
	
	

	 
	Chiều cao nâng: 1825 mm
	
	

	 
	Nguồn điện: 380/50 V/Hz
	
	

	 
	Chiều dài bàn nâng: 1490-1900 mm
	
	

	 
	Đặc điểm:
	
	

	 
	Bàn nâng kéo dài 1 phía, cho phép điều chỉnh nâng nhiều loại xe.
	
	

	 
	Tự động cân bằng cầu mỗi khi hạ hết mức.
	
	

	 
	Cơ cấu khóa an toàn cơ khí điều khiển bằng van khí nén.
	
	

	 
	Chiều sâu hố móng: 275 mm
	
	

	 
	Kích thước hố móng: 545x1940 mm
	
	

	 
	Khoảng rộng giữa 2 bàn nâng: 900 mm
	
	

	 
	Bề rộng bàn nâng: 510 mm
	
	

	 
	(Chưa bao gồm 10 lít dầu thủy lực M46)
	
	

	 
	Phụ kiện tiêu chuẩn:
	
	

	 
	Bộ 04 cục kê cao su 60mm (cod. S505A9)
	
	

	 
	Sơn màu xanh (cod. RAL5015)
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	Tủ dụng cụ tháo lắp (Tủ đựng đồ nghề 7 ngăn gồm 227 chi tiết)
	Bộ
	3

	 
	* 01 tủ dụng cụ đồ nghề 7 ngăn 
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Màu sắc: Sơn tĩnh điện Đen đỏ 
	
	

	 
	Vật liệu tủ: Thép tấm 0.9 mm bọc nhựa tổng hợp 4 góc
	
	

	 
	Tủ không bao gồm dụng cụ - Có thể tùy chọn riêng theo nhu cầu
	
	

	 
	Tổng kích cỡ: W 788 x H 976 x D 496 mm
	
	

	 
	Tổng công suất chịu tải: 350 kg
	
	

	 
	Kích thước bên trong ngăn kéo: 565 x 395 mm
	
	

	 
	Độ mở ngăn kéo tối đa: 90%
	
	

	 
	Tổng số ngăn kéo: 7 ngăn
	
	

	 
	Số ngăn cao 75mm: 5 ngăn
	
	

	 
	Số ngăn cao 150mm: 2 ngăn
	
	

	 
	Khả năng chịu tải mỗi ngăn: 30 kg
	
	

	 
	Thiết kế cơ khí khóa ngăn chống trượt mà không cần dùng chìa khóa tổng
	
	

	 
	Đường kính bánh xe nhựa tổng hợp: 125 mm
	
	

	 
	4 Bánh xe gồm 2 bánh cứng, 2 bánh lái
	
	

	 
	227 chi tiết gồm:
	
	

	 
	* Ngăn 1: Khay đồ nghề tô vít và kìm 12 chiếc 
	
	

	 
	1 kìm cắt 180 mm
	
	

	 
	1 kìm đầu bằng 180 mm
	
	

	 
	1 kìm mũi dài 200mm
	
	

	 
	1 kìm mỏ quạ 240 mm/ 10 inch
	
	

	 
	05 tô vít dẹt kích thước: 3mm x 155mm; 4mm x 155mm; 5,5mm x 230mm; 6,5mm x 255mm; 8mm x 315mm
	
	

	 
	03 tô vít 4 cạnh : PH2 x 205mm; PH3 x 265mm; PH1 x 205mm
	
	

	 
	* Ngăn 2: Khay đồ nghề gồm tay vặn khẩu bít socket 179 chi tiết
	
	

	 
	13 khẩu ngắn 1/4“: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 mm
	
	

	 
	10 khẩu ngắn 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	
	

	 
	17 khẩu ngắn 1/2“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	
	

	 
	7 khẩu dài 1/4“: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
	
	

	 
	6 khẩu dài 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	
	

	 
	5 khẩu dài 1/2“: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
	
	

	 
	5 khẩu E 1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
	
	

	 
	6 khẩu E 3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
	
	

	 
	2 khẩu E 1/2“: E20 - E24
	
	

	 
	1 tuýp 3/8“: 18 mm
	
	

	 
	2 tuýp 1/2“: 16 - 21 mm
	
	

	 
	3 đầu lắc léo: 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	
	

	 
	1 đầu chuyển 1/4“ x 1/4“
	
	

	 
	2 đầu chuyển 3/8“ x 5/16“ - 1/2“ x 5/16“
	
	

	 
	1 đầu chuyển 3/8“F - 1/2“M
	
	

	 
	2 thanh nối dài 1/4“: 50 - 100 mm
	
	

	 
	1 thanh nối dài 3/8“: 150 mm
	
	

	 
	2 thanh nối dài 1/2“: 125 - 250 mm
	
	

	 
	1 tay T hand 150 mm
	
	

	 
	3 tay vặn nhanh 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	
	

	 
	1 tô vít đầu vuông 150 mm
	
	

	 
	3 đầu bit socket 1/4“: PH0 - PH1 - PH2
	
	

	 
	3 đầu bit socket 1/4“: PZ0 - PZ1 - PZ2
	
	

	 
	8 đầu bit socket 1/4“: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	
	

	 
	8 đầu bit socket 1/4“: TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30
	
	

	 
	4 đầu bit socket 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
	
	

	 
	4 đầu bit socket 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 mm
	
	

	 
	7 lục giác 1,3 -1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
	
	

	 
	11 đầu bít 1/4“: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	
	

	 
	1 đầu bít 1/4“: TB7
	
	

	 
	3 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M8
	
	

	 
	7 đầu bít 1/4“: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40
	
	

	 
	5 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M7 - M8 - M9
	
	

	 
	2 đầu bit 5/16“: PH3 - PH4
	
	

	 
	2 đầu bit 5/16“: PZ3 - PZ4
	
	

	 
	6 đầu bit 5/16“: T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
	
	

	 
	6 đầu bit 5/16“: TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70
	
	

	 
	5 đầu bit hexagon 5/16“: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
	
	

	 
	3 đầu bit dẹt 5/16“: 8 - 10 - 12 mm
	
	

	 
	* Ngăn 3: Khay bộ cờ lê gồm 24 chi tiết
	
	

	 
	16 cờ lê vòng miệng: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
	
	

	 
	08 cờ lê 2 đầu tròng nghiêng 75 độ: 6x7mm; 8x9mm; 10x11mm; 12x13mm; 14x15mm; 16x17mm; 18x19mm; 20x22mm
	
	

	 
	* Ngăn 4: Khay kìm các loại gồm 12 chiếc
	
	

	 
	Trọng lượng: 3390 g
	
	

	 
	Chiều rộng: 564 mm
	
	

	 
	Chiều cao: 35 mm
	
	

	 
	Số lượng: 12 chi tiết 
	
	

	 
	02 kìm điện 180 mm 
	
	

	 
	01 kìm mũi dài cong 210 mm
	
	

	 
	01 kìm nhọn dài 200 mm
	
	

	 
	02 kìm chết ngàm cong 140 mm; 220 mm
	
	

	 
	01 kìm chết mỏ vịt 210 mm
	
	

	 
	01 kìm mỏ quạ 240 mm/ 10 inch
	
	

	 
	04 kìm mở phe 160 mm
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	Vam ép piston phanh
	
	

	
	Vam ép piston phanh
	Cái
	2

	
	-  Đặc điểm:
	
	

	
	-  Bao gồm 18 chi tiết đựng trong hộp
	
	

	
	-  Phục vụ cho các hãng: Mercedes, BMW, VW, GM, Audi, Ford, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Rover, 4WD, Renault, Opel
	
	

	
	-  Là dụng cụ kẹp phanh đĩa sau
	
	

	
	-  Dùng để xoay piston vào trong bộ calip, làm sạch và thay thế đĩa mới.
	
	

	
	Bao gồm 9 đầu chuyển đổi dùng cho cả 2 & 4 phanh đĩa sau của bánh xe
	
	

	
	Vam ép piston phanh
	Cái
	2

	
	Đặc điểm:
	
	

	 
	Lý tưởng cho việc kéo piston phanh về phía sau 
	
	

	 
	Tấm chuyển đổi có giá đỡ cho các lỗ khoan trong piston phanh
	
	

	 
	Tấm chuyển đổi số cho phép phân bổ tốt 
	
	

	 
	Tấm gắn trục chính từ tính
	
	

	 
	Bao gồm tấm chuyển đổi bậc thang cho trục trước
	
	

	 
	Ưu tiên sử dụng trên phanh đĩa trục sau
	
	

	 
	Bề mặt được phun cát
	
	

	 
	Vật liệu thép dụng cụ đặc biệt
	
	

	 
	Trong hộp đựng bằng nhựa bền
	
	

	 
	Phù hợp cho hầu hết các loại xe
	
	

	 
	Trọng lượng: 3300g
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	Vam Rô tuyn
	Cái
	2

	 
	-  Đặc điểm:
	
	

	 
	-  Ứng dụng: Bộ có các cỡ chạc phù hợp với nhiều hãng xe
	
	

	 
	-  Vật liệu: thép cacbon và được xử lý bề mặt chống ô xi hóa
	
	

	 
	-  Chiều dài vít then: 100mm
	
	

	 
	-  Chiều dài vít ép: 125mm
	
	

	 
	-  Chạc 1 a= 20mm b=55mm
	
	

	 
	-  Chạc 2 a= 22mm b=55mm
	
	

	 
	-  Chạc 3 a= 24mm b=55mm
	
	

	 
	-  Chạc 4 a= 27mm b=55mm
	
	

	 
	Chạc 5 a= 30mm b=55mm
	
	

	III. 
	Phòng thực hành điện ô tô
	
	

	1
	Xe Ô tô số tự động
	Bộ
	1

	 
	Công dụng:
	
	

	 
	-  Đào tạo thực hành thực tế các hệ thống trên xe
	
	

	 
	-  Thực hiện các phép đo trực tiếp mà không cần tháo, dỡ xe  với các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán
	
	

	 
	-  Thực hiện phép đo tất cả các hệ thống khi xe đang hoạt động
	
	

	 
	-  Hệ thống có thể được tháo rời để  hiểu rõ hơn.
	
	

	 
	-  Quan sát được bên trong thân xe
	
	

	 
	Các thành phần của mô hình:
	
	

	
	A. Phần tổng thành xe ô tô:
	Chiếc
	1

	 
	Bảo hành 12 tháng; Bảo trì 6 tháng/lần 
	
	

	 
	Tính năng kỹ thuật:
	
	

	 
	*Kich thước và tải trọng:
	
	

	 
	- Chiều dài cơ sở (mm) 2550
	
	

	 
	- Dài x Rộng x Cao (mm) 4425 x 1730 x 1475
	
	

	 
	* Hệ thống truyền động:
	
	

	 
	- Động cơ
	
	

	 
	- Động cơ xăng 2NR-FE
	
	

	 
	- Dung tích 1496cc
	
	

	 
	- Công suất tối đa 106Hp
	
	

	 
	- Mô men xoắn cực đại 140 Nm
	
	

	 
	- Hộp số CVT
	
	

	 
	- Dẫn động FWD/Cầu trước
	
	

	 
	*Khung gầm:
	
	

	 
	- Hệ thống treo trước Độc lập, MacPherson
	
	

	 
	- Hệ thống treo sau Dầm xoắn
	
	

	 
	- Hệ thống phanh trước/sau: Đĩa/Đĩa
	
	

	 
	- Cỡ lốp 185/60R15
	
	

	 
	- Trợ lực lái Trợ lực điện
	
	

	 
	*Ngoại thất:
	
	

	 
	- Hệ thống đèn LED chiếu xa, gần
	
	

	 
	- Đèn pha tự động bật tắt
	
	

	 
	- Đèn sương mù
	
	

	 
	- Đèn hậu LED
	
	

	 
	- Gương chiếu hậu Chỉnh điện
	
	

	 
	* Nội thất và tiện nghi:
	
	

	 
	- Hệ thống ghế
	
	

	 
	- Số chỗ ngồi 5
	
	

	 
	- Chất liệu bọc ghế Da
	
	

	 
	- Ghế lái Chỉnh tay
	
	

	 
	- Ghế hành khách chỉnh tay
	
	

	 
	- Vô lăng
	
	

	 
	- Loại vô lăng bọc da, chỉnh tay 2 hướng
	
	

	 
	- Điều hoà không khí
	
	

	 
	- Hệ thống điều hòa không khí chỉnh tay
	
	

	 
	- Màn hình, kết nối và giải trí
	
	

	 
	- Màn hình giải trí cảm ứng 7 inch
	
	

	 
	- Cổng kết nối USB
	
	

	 
	- Cửa sổ chỉnh điện
	
	

	 
	- Hệ thống loa 4 loa
	
	

	 
	* An toàn và An ninh:
	
	

	 
	- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
	
	

	 
	- Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD
	
	

	 
	- Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA
	
	

	 
	- Hệ thống cân bằng điện tử VSC
	
	

	 
	- Chức năng kiểm soát lực kéo TCS
	
	

	 
	- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA
	
	

	 
	- Hệ thống đào tạo kèm theo.
	
	

	
	Phần mềm đào tạo trên xe Toyota Vios
	Bộ
	1

	 
	Vỏ xe được cắt bổ một số vị trí mà không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các hệ thống như nắp ca pô, các cánh cửa để có thể nhìn thấy rõ các linh kiện, chi tiết bị che khuất
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	- Hệ thống phần mềm đào tạo bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	1. Hệ thống phần mềm quản lý.
	
	

	 
	- Cung cấp công cụ quản lý (được phân quyền cụ thể) cho các cấp quản lý khác nhau như Trưởng Khoa , Trưởng Bộ môn , Tổ Trưởng, Giáo viên, Học viên để thực hiện việc kiểm soát quá trình đào tạo.
	
	

	 
	- Báo cáo thống kê, đánh giá kết quả học tập của học viên, nhóm học viên, lớp học theo các môn học.
	
	

	 
	- Tự động đánh giá và lưu kết quả các bài test sau bài học của sinh viên, giúp giáo viên có thể đánh giá học viên một cách chính xác khách quan hơn trong quá trình đào tạo.
	
	

	 
	- Công cụ biên soạn bài giảng dựa trên những dữ liệu đã có sẵn trong phần mềm bao gồm: bài giảng mẫu với hình ảnh, video trực quan những chuyển động tương tác mô phỏng trực quan, các câu hỏi kiểm tra dạng trắc nghiệm
	
	

	 
	2. Hệ thống giáo trình điện tử.
	
	

	 
	- Hệ thống bao gồm các nội dung:
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết:
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn), kèm theo các hình ảnh hướng dẫn thực tế.
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm:
	
	

	 
	- Cho phép đấu nối giả định hệ thống điều khiển động cơ và phanh trên phần mềm trước khi tiến hành đấu nối thực tế trên thiết bị để rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích mạch điện.
	
	

	 
	- Phòng tránh những thiệt hại lớn cho hệ thống bằng cách đưa ra các cảnh báo về hậu quả với những lỗi trong quá trình đấu nối có thể gặp trong quá trình thực hành thực tế.
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo thực hành: 
	
	

	 
	- Thực hành các bài tạo lỗi hư hỏng (pan) cho hệ thống điều khiển thông qua phần mềm điều khiển module tạo Pan điện tử
	
	

	 
	3. Các module kết nối máy tính kèm theo
	
	

	 
	3.1. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính 
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, bao gồm
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	- Kết nối Wifi, BLE
	
	

	 
	- Thiết lập lỗi dạng lỗi độc lập, lỗi tổ hợp
	
	

	 
	- Tạo lỗi
	
	

	 
	- Sửa lỗi
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả thực hành tạo lỗi
	
	

	 
	- Reset lỗi
	
	

	 
	- Tạo các kịch bản lỗi cho từng thiết bị
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	- Giao tiếp Wifi hoặc CAN
	
	

	 
	3.2. Bộ cung cấp và đo kiểm và hiển thị máy tính
	
	

	 
	* Nguồn cung cấp
	
	

	 
	- Điện áp đầu ra dạng DC cố định 5.0V, 12.0V 5A
	
	

	 
	- Điện áp dạng xung PWM
	
	

	 
	- Điện áp dạng ra của một số loại cảm biến thông dụng
	
	

	 
	- Điện áp ra có thể điều khiển được động cơ BLDC theo các phương pháp điều khiển thông dụng cho sơ đồ 4 cuộn dây, 2 cuộn dây.
	
	

	 
	- Có cầu chì tự phục hồi, bảo vệ dòng đầu vào, đầu ra.
	
	

	 
	* Hiển thị
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Cấu tạo
	
	

	 
	- Sử dụng đầu giắc BNC chuyên dụng, tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Tốc độ lấy mẫu lên tới 5Msps
	
	

	 
	- Giao tiếp, cấp nguồn qua cổng USB, tương thích 3.0
	
	

	 
	- Phần mềm hiển thị trên máy tính giao diện dễ sử dụng
	
	

	 
	* Chức năng
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	- In kết quả
	
	

	 
	3.3 Module chẩn đoán lỗi điện tử OBD
	
	

	 
	-  Thực hiện các bài thực hành chẩn đoán lỗi hệ thống điều khiển, khảo sát dữ liệu hiện thời hệ thống điều khiển động cơ
	
	

	 
	-  Đọc lỗi và giải thích code lỗi động cơ theo chuẩn OBD
	
	

	 
	-  Xóa lỗi
	
	

	 
	-  Hiển thị dữ liệu tín hiệu đầu và và đầu ra của một số tín hiệu hệ thống điều khiển theo thời gian thực dưới dạng số hoặc đồ thị.
	
	

	 
	-  Thực hiện phép đo các hệ thống khi đang hoạt động
	
	

	 
	3.4. Bộ máy tính, máy in và kệ đỡ chuyên dùng
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	
	* Phần máy in:
	Cái
	1

	 
	Sử dụng máy in màu 
	
	

	 
	Bảo hành 12 tháng; Bảo trì 6 tháng/lần
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Loại máy in : Máy in màu Laser đơn năng
	
	

	 
	- Khổ giấy tối đa: A4, A5
	
	

	 
	- Độ phân giải: 600 x 600 dpi
	
	

	 
	- Tốc độ bộ xử lý: 400 MHz
	
	

	 
	- Kết nối: USB/ LAN/ WIFI
	
	

	 
	- Tốc độ in đen trắng: 18 trang/phút
	
	

	 
	- Tốc độ in màu: Tối đa 4 ppm
	
	

	 
	- Mực in: tương thích với máy
	
	

	 
	 - In được giấy dày tối đa 220GSM
	
	

	
	* Phần kệ đỡ chuyên dùng:
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Kệ đỡ được thiết kế chuyên nghiệp, dùng để đỡ máy tính, máy in, màn hình, tài liệu tham khảo, thiết bị đo kiểm và chẩn đoán chuyên dùng.
	
	

	 
	- Kệ đỡ được làm bằng thép sơn tĩnh điện, có tủ khóa bảo vệ. Trên kệ có bố trí tay đẩy, các bánh xe có khóa hãm để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Vật liệu: Thép tấm dầy 1,2mm
	
	

	 
	- Mầu sơn: Trắng sần
	
	

	 
	- Mặt bảo vệ màn hình máy tính bằng kính cường lực
	
	

	 
	- Kích thước (DxRxC): 800x650x1165 (mm)
	
	

	2
	Sa bàn hệ thống điện
	Bộ
	1

	 
	Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001-2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Toyota đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Các hệ thống:
	
	

	 
	- Hệ thống phun xăng đánh lửa bao gồm:
	
	

	 
	+ Hộp ECU
	
	

	 
	+ Cảm biến trục khuỷu
	
	

	 
	+ Cảm biến trục cam
	
	

	 
	+ Cảm biến đo gió
	
	

	 
	+ Cảm biến kích nổ
	
	

	 
	+ Cổ ga điện tử
	
	

	 
	+ Kim phun
	
	

	 
	+ Bô bin đánh lửa
	
	

	 
	+ Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm:
	
	

	 
	+ 02 Gương điện
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển gương điện
	
	

	 
	- Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm:
	
	

	 
	+ 04 Mô tơ nâng hạ cửa sổ điện
	
	

	 
	+ Công tắc nâng hạ kính tổng
	
	

	 
	+ 03 Công tắc nâng hạ kính phụ
	
	

	 
	- Hệ thống gạt nước - rửa kính bao gồm:
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển gạt nước - rửa kính
	
	

	 
	+ Mô tơ gạt nước
	
	

	 
	+ Mô tơ bơm nước
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở bao gồm:
	
	

	 
	+ Cụm công tắc điều khiển khoá cửa
	
	

	 
	+ Mô tơ khoá cửa
	
	

	 
	+ Công tắc báo mở cửa
	
	

	 
	+ Đèn báo mở cửa
	
	

	 
	+ Hệ thống khoá cửa
	
	

	 
	- Hệ thống cung cấp điện bao gồm:
	
	

	 
	+ Máy phát điện điện xoay chiều
	
	

	 
	+ Mô tơ dẫn động máy phát điện
	
	

	 
	+ Hệ thống điều chỉnh điện áp
	
	

	 
	- Hệ thống khởi động bao gồm:
	
	

	 
	+ Máy khởi động
	
	

	 
	+ Bình ắc quy
	
	

	 
	+ Hệ thống điều khiển
	
	

	 
	+ Rơ le - cầu chì
	
	

	 
	- Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm:
	
	

	 
	+ Cụm đèn pha
	
	

	 
	+ Cụm đèn hậu
	
	

	 
	+ Hệ thống đèn xi nhan
	
	

	 
	+ Công tắc báo nguy
	
	

	 
	+ Công tắc tổng
	
	

	 
	+ Đèn dome
	
	

	 
	+ Đèn phanh và công tắc
	
	

	 
	+ Đèn sương mù và công tắc
	
	

	 
	+ Đèn lùi và công tắc
	
	

	 
	- Hệ thống kiểm tra theo dõi bao gồm
	
	

	 
	+ Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	+ Cảm biến báo nhiệt độ nước
	
	

	 
	+ Cảm biến mức nhiên liệu
	
	

	 
	+ Cảm biến áp suất dầu
	
	

	 
	+ Bộ báo nạp điện ắc quy
	
	

	 
	- Hệ thống âm thanh
	
	

	 
	+ Màn hình cảm ứng
	
	

	 
	+ Kết nối USB, Bluetooth, AUX, HDMI
	
	

	 
	+ Hệ thống loa
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển ly hợp và quạt điều hoà bao gồm:
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển A/C
	
	

	 
	+ Ly hợp từ
	
	

	 
	+ Quạt giàn nóng
	
	

	 
	+ Quạt giàn lạnh
	
	

	 
	+ Các mô tơ điều khiển gió
	
	

	 
	+ Hệ thống rơ le - cầu chì
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, các đồng hồ và đèn chỉ báo thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, đèn Check Engine, giắc chẩn đoán điện tử OBD, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì.
	
	

	 
	- Tất cả các linh kiện hoạt động bình thường.
	
	

	 
	- Hệ thống dây điện cắm nhanh chất lượng cao được treo trên mô hình, thuận tiện cho việc thao tác thực hành của học viên
	
	

	 
	- Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì của hãng theo mô hình
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	- Khung mô hình được làm bằng thép tấm gấp định hình 1,2mm, kết hợp khung thép hộp sơn tĩnh điện mầu trắng sần, có 04 bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe với hệ thống chẩn đoán điện tử, có thể kết nối với hầu hết các thiết bị chẩn đoán chuyên dùng.
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.
	
	

	 
	- Kích thước mô hình:  LxWxH = 2400x680x1860 mm
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu HMI 7 INCH
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	E. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	F. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	 
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	3
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Hyundai I10 đời 2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Các hệ thống:
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm:
	
	

	 
	+ 02 Gương điện
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển gương điện
	
	

	 
	- Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm:
	
	

	 
	+ 04 Mô tơ nâng hạ cửa sổ điện
	
	

	 
	+ Công tắc nâng hạ kính tổng
	
	

	 
	+ 03 Công tắc nâng hạ kính phụ
	
	

	 
	- Hệ thống gạt nước - rửa kính bao gồm:
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển gạt nước - rửa kính
	
	

	 
	+ Mô tơ gạt nước
	
	

	 
	+ Mô tơ bơm nước
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở bao gồm:
	
	

	 
	+ Cụm công tắc điều khiển khoá cửa
	
	

	 
	+ Mô tơ khoá cửa
	
	

	 
	+ Công tắc báo mở cửa
	
	

	 
	+ Đèn báo mở cửa
	
	

	 
	+ Hệ thống khoá cửa
	
	

	 
	- Hệ thống cung cấp điện bao gồm:
	
	

	 
	+ Máy phát điện điện xoay chiều
	
	

	 
	+ Mô tơ dẫn động máy phát điện
	
	

	 
	+ Hệ thống điều chỉnh điện áp
	
	

	 
	- Hệ thống khởi động bao gồm:
	
	

	 
	+ Máy khởi động
	
	

	 
	+ Bình ắc quy
	
	

	 
	+ Hệ thống điều khiển
	
	

	 
	+ Rơ le - cầu chì
	
	

	 
	- Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm:
	
	

	 
	+ Cụm đèn pha
	
	

	 
	+ Cụm đèn hậu
	
	

	 
	+ Hệ thống đèn xi nhan
	
	

	 
	+ Công tắc báo nguy
	
	

	 
	+ Công tắc tổng
	
	

	 
	+ Đèn dome
	
	

	 
	+ Đèn phanh và công tắc
	
	

	 
	+ Đèn sương mù và công tắc
	
	

	 
	+ Đèn lùi và công tắc
	
	

	 
	- Hệ thống kiểm tra theo dõi bao gồm
	
	

	 
	+ Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	+ Cảm biến báo nhiệt độ nước
	
	

	 
	+ Cảm biến mức nhiên liệu
	
	

	 
	+ Cảm biến áp suất dầu
	
	

	 
	+ Bộ báo nạp điện ắc quy
	
	

	 
	- Hệ thống âm thanh
	
	

	 
	+ Màn hình cảm ứng
	
	

	 
	+ Kết nối USB, Bluetooth, AUX, HDMI
	
	

	 
	+ Hệ thống loa
	
	

	 
	- Hệ thống điều khiển ly hợp và quạt điều hoà bao gồm:
	
	

	 
	+ Công tắc điều khiển A/C
	
	

	 
	+ Quạt giàn nóng
	
	

	 
	+ Ly hợp từ
	
	

	 
	+ Quạt giàn lạnh
	
	

	 
	+ Các mô tơ điều khiển gió
	
	

	 
	+ Hệ thống rơ le - cầu chì
	
	

	 
	- Tất cả các linh kiện hoạt động bình thường.
	
	

	 
	- Hệ thống dây điện cắm nhanh chất lượng cao được treo trên mô hình, thuận tiện cho việc thao tác thực hành của học viên
	
	

	 
	- Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì của hãng theo mô hình
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	- Khung mô hình được làm bằng thép tấm gấp định hình 1,2mm, kết hợp khung thép hộp sơn tĩnh điện, có 04 bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC, hoặc sử dụng công nghệ in ảnh Trên tấm cứng Trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, các đồng hồ và đèn chỉ báo thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, đèn Check Engine, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì...
	
	

	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam.
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình màu HMI 7 INCH
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo 
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Có thể dễ dàng được sử dụng làm bộ điều khiển cho hệ thống thực cũng như thay thế cho hệ thống thực.
	
	

	 
	Áp dụng cho các khóa đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Là một phần mở rộng cho phiên bản hiện có dành cho kỹ thuật điện, cung cấp các chức năng và nội dung bổ sung được điều chỉnh để phù hợp với lĩnh vực ô tô:
	
	

	
	Các thành phần liên quan đến ô tô
	
	

	
	Thiết bị đo ảo
	
	

	
	Mô hình lỗi và chẩn đoán
	
	

	
	Tài liệu học tập phong phú
	
	

	 
	* Linh hoạt để cài đặt và sử dụng
	
	

	 
	Đăng ký trực tuyến, cấp phép mạng, sử dụng tại nhà: bao gồm tất cả các ứng dụng.
	
	

	 
	Sử dụng một phần giấy phép của mình ngoại tuyến trong mạng trường học và phần khác trực tuyến. Với trình quản lý giấy phép và trình hướng dẫn kích hoạt, có thể thực hiện thay đổi bất kỳ lúc nào.
	
	

	 
	Có thể chuyển nhượng giấy phép cho các học viên để học tại nhà và thiết lập các quy tắc cho việc này. Với trình quản lý giấy phép, người dùng có thể tạo nhóm, xác định mật khẩu, đặt ngày hết hạn và sử dụng nhiều tùy chọn cài đặt khác. 
	
	

	 
	* Kiểm tra trong thời gian thực
	
	

	 
	Cho dù trong môi trường đào tạo hay trong văn phòng kỹ thuật, việc mô phỏng các hệ thống và quy trình điều khiển đã là thông lệ tiêu chuẩn trong công nghiệp từ lâu.
	
	

	 
	Giúp ngăn ngừa lỗi và đảm bảo hiệu quả và chất lượng được cải thiện. Các thông số của tất cả các thành phần đều giống với các thông số của gói đào tạo từ Festo Didactic (hoặc tương đương) và hoàn toàn có thể được điều chỉnh phù hợp với các đặc tính của các thành phần khác.
	
	

	 
	* GRAFCET ở nhiều chế độ khác nhau
	
	

	 
	- GrafEdit: Tạo GRAFCET theo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- GrafView: Trực quan hóa quá trình điều khiển được ánh xạ dưới dạng GRAFCET
	
	

	 
	- GrafControl: Kiểm soát quá trình với GRAFCET, bao gồm mô phỏng lỗi và giám sát quá trình
	
	

	 
	- GrafPLC: kiểm soát độc lập với nhà sản xuất đối với tất cả các hệ thống chất lỏng và kỹ thuật điện
	
	

	 
	* Tốc độ trực quan
	
	

	 
	Lõi mô phỏng đạt được tốc độ mô phỏng lên đến 10 kHz. Các thông số của tất cả các phần tử điều khiển cuối cùng và cơ cấu chấp hành có thể được điều chỉnh chính xác. Ghi kết quả mô phỏng trong vòng mili giây và gửi chúng dưới dạng tệp văn bản. Các máy hiện sóng mô phỏng mới có thể nhìn thấy tần số lên đến 100 kHz.
	
	

	 
	* Mô phỏng ở độ nét cao
	
	

	 
	- Xử lý tín hiệu lên đến 10 kHz
	
	

	 
	- Máy hiện sóng ảo cho tần số lên đến 100 kHz
	
	

	 
	- Mô phỏng đồng thời tất cả các mạch trong một dự án
	
	

	 
	- Các giá trị mô phỏng có thể được hiển thị trong thời gian chạy
	
	

	 
	- Một số công tắc có thể được vận hành bằng cần điều khiển
	
	

	 
	* Tài liệu học tập bao gồm
	
	

	 
	- Trang trình bày, hình ảnh, hoạt ảnh, bản vẽ mặt cắt, chuỗi video
	
	

	 
	- Mô tả các Mô hình Mô phỏng toán học vật lý
	
	

	 
	- Chương trình đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng 
	
	

	 
	- Chi tiết của tất cả các thành phần chỉ bằng một nút nhấn
	
	

	 
	- Các bài thuyết trình mẫu được tạo sẵn cho khóa đào tạo của bạn
	
	

	 
	- Chuyển đổi ngôn ngữ trong suốt thời gian chạy
	
	

	 
	- Đa ngôn ngữ (tiêu chuẩn Đức/Anh /Tây Ban Nha/ Pháp)
	
	

	 
	* Tài liệu thuận tiện
	
	

	
	E. Bộ máy tính lưu trữ dữ liệu
	Cái
	1

	 
	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Intel core i7-1355U; RAM 16GB; ổ cứng 512GB SSD; card Intel Iris Xe Graphic; Màn hình 15.6 inch FHD; Pin 4 Cell; hệ điều hành Win 11SL + Office24
	
	

	4
	Pa nen mạch điện ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động
	Chiếc
	3

	 
	Mô hình hệ thống điện xe ô tô (Loại Module)
	
	

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Toyota đời  2020 trở lại đây, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Mô hình bao gồm:
	
	

	 
	A. Các Module hệ thống điều khiển điện trên xe bao gồm 20 module
	
	

	 
	1. Module hệ thống điều khiển gương điện: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống điều khiển gương điện như:
	
	

	 
	- 02 Gương điện
	
	

	 
	- Cụm công tắc điều khiển gương
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	2. Module hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống nâng hạ cửa sổ điện như:
	
	

	 
	- 01 Mô tơ nâng hạ
	
	

	 
	- 01 Cụm công tắc điều khiển
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	3. Module hệ thống gạt nước - rửa kính: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống gạt nước - rửa kính như:
	
	

	 
	- 01 Mô tơ gạt nước
	
	

	 
	-01 Mô tơ rửa kính
	
	

	 
	- 01 Cụm công tắc điều khiển
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	4. Module hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo mở cửa như:
	
	

	 
	- 01 Mô tơ khóa - mở cửa
	
	

	 
	- 01 Hộp điều khiển
	
	

	 
	- 01 Bộ điều khiển từ xa
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	5. Module hệ thống cung cấp điện: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống cung cấp điện như:
	
	

	 
	- 01 Máy phát điện xoay chiều (được gắn trên modul cung cấp - khởi động)
	
	

	 
	- 01 Mô tơ dẫn động (được gắn trên modul cung cấp - khởi động)
	
	

	 
	- 01 Thiết bị tạo tải
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo V
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo A
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	6. Module hệ thống khởi động điện: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống khởi động điện như:
	
	

	 
	- 01 Máy khởi động 2 cấp (được gắn trên module cung cấp - khởi động)
	
	

	 
	- 01 bình ắc quy 35A (được gắn trên module cung cấp - khởi động, cung cấp cho các hệ thống)
	
	

	 
	- 01 Thiết bị tạo tải
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo V
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo A
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của module
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	7. Module cụm đèn pha phía trước bên trái (FL) 
	
	

	 
	- 01 Cụm đèn pha FL
	
	

	 
	- 01 Công tắc cửa FL
	
	

	 
	- 01 Đèn sương mù
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của module
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	8. Module cụm đèn pha phía trước bên trái (FR) 
	
	

	 
	- 01 Cụm đèn pha FR
	
	

	 
	- 01 Công tắc cửa FR
	
	

	 
	- 01 Đèn sương mù
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của module
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	9. Module cụm đèn hậu phía sau bên trái (RL) 
	
	

	 
	- 01 Cụm đèn hậu RL
	
	

	 
	- 01 Công tắc cửa RL
	
	

	 
	- 01 Đèn soi biển số
	
	

	 
	- 01 Đèn xi nhan sườn bên trái
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	10. Module cụm đèn hậu phía sau bên phải (RR) 
	
	

	 
	- 01 Cụm đèn hậu RR
	
	

	 
	- 01 Công tắc cửa RR
	
	

	 
	- 01 Phao báo xăng
	
	

	 
	- 01 Đèn xi nhan sườn bên phải
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	11. Module điều khiển - chỉ báo
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ táp lô
	
	

	 
	- 01 Công tắc tổng, điều khiển hệ thống chiếu sáng - tín hiệu
	
	

	 
	- 01 Công tắc báo áp suất dầu
	
	

	 
	- 01 Cảm biến nhiệt độ nước
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của module
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	12. Module cung cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le - cầu chì
	
	

	 
	- 01 Công tắc báo nguy
	
	

	 
	- 01 Đèn trần
	
	

	 
	- 01 Công tắc lùi
	
	

	 
	- 01 Công tắc phanh
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của module
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	13. Module hệ thống kiểm tra theo dõi: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống kiểm tra theo dõi như:
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo vòng tua máy
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo nhiệt độ nước
	
	

	 
	- 01 Đồng hồ báo mức dầu
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	14. Module hệ thống âm thanh: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống âm thanh như:
	
	

	 
	- 01 Đầu DVD
	
	

	 
	- 01 Loa
	
	

	 
	- 01 Ăng ten
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	15. Module hệ thống điều khiển ly hợp và quạt điều hoà: 
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống điều khiển ly hợp và quạt điều hòa như:
	
	

	 
	- 01 Ly hợp từ
	
	

	 
	- 01 Quạt giàn lạnh
	
	

	 
	- 01 Quạt giàn nóng (mô phỏng)
	
	

	 
	- 01 Quạt két nước (Mô phỏng)
	
	

	 
	- 01 Bảng điều khiển
	
	

	 
	- 01 Trở điều chỉnh quạt giàn lạnh
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	16. Module hệ thống cảnh báo khoảng cách (phía sau)
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống cảnh báo khoảng cách như:
	
	

	 
	- 02 Cảm biến khoảng cách
	
	

	 
	- 01 Bộ xử lý trung tâm
	
	

	 
	- 01 Màn hình hiển thị
	
	

	 
	- 01 Khóa điện
	
	

	 
	- Rơ le, cầu chì
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	17. Module hệ thống cảm biến điều khiển động cơ (số 1)
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống cảm biến điều khiển động cơ như:
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí trục khuỷu
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí trục cam
	
	

	 
	- Cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt
	
	

	 
	- Cảm biến kích nổ
	
	

	 
	- Modul điều khiển tốc độ và lưu lượng gió bằng vi mạch điện tử
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	18. Module hệ thống cảm biến điều khiển động cơ (số 2)
	
	

	 
	Bao gồm đầy đủ các bộ phận trong hệ thống cảm biến điều khiển động cơ như:
	
	

	 
	- Cụm bướm ga điện tử
	
	

	 
	- Cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Cảm biến nhiệt độ nước
	
	

	 
	- Van phối khí thông minh VVT-i
	
	

	 
	- Cảm biến oxy
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	19. Module hộp điều khiển trung tâm ECU
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	- Hộp ECU
	
	

	 
	- Khoá điện
	
	

	 
	- Rơle - cầu chì
	
	

	 
	- Sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Giắc chẩn đoán OBD II
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy modul bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước modul: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	20. Module cơ cấu chấp hành hệ thống phun xăng đánh lửa
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	- 04 Bô bin đánh lửa trực tiếp bô bin đơn
	
	

	 
	- 04 Bugi đánh lửa và giắ đỡ
	
	

	 
	- Bơm xăng ( Hiển thị bằng tín hiệu đèn)
	
	

	 
	- Giàn kim phun
	
	

	 
	- Tín hiệu phun được thể hiện bằng tín hiệu đèn Led
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm cách điện chất lượng cao, đường kính lỗ 4mm, có các mầu khác nhau 
	
	

	 
	- 01 Mặt cắt CNC trên chất liệu phíp thủy tinh cao cấp hoặc tương đương, sơ đồ mạch điện của modul
	
	

	 
	- 01 Nắp đậy module bằng thép tấm định hình 0,8-1.0mm
	
	

	 
	- Kích thước module: 500x500x120 (mm)
	
	

	 
	B. Giá đỡ module chuyên dùng. 
	
	

	 
	- Giá đỡ được thiết kế chuyên nghiệp, dùng để đỡ các module được làm bằng thép sơn tĩnh điện và nhôm đúc định hình.
	
	

	 
	- Các modul có thể tháo rời thánh các modul độc lập
	
	

	 
	- Giá đỡ dây điện tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Khung giá mô hình được thiết kế 2 mặt, thuận tiện cho việc thao tác và thực tập của học sinh
	
	

	 
	- Giá đỡ có bố trí các bánh xe có khóa hãm để tiện di chuyển.
	
	

	 
	- Kích thước: DxRxC = 2400x850x1750  mm
	
	

	 
	C. Phần mềm đào tạo
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện module theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật module mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các sơ đồ đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới modul trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa module
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của modul
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm 
	
	

	 
	D. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	E. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
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	Thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn yêu cầu sau:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	3

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	6

	 
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	 
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	5
	Băng thử máy phát, máy đề tích hợp 
	Bộ
	1

	 
	Tính năng thiết bị
	
	

	 
	1. Kiểm tra máy phát điện trên ô tô loại 12V - DC
	
	

	 
	2. Kiểm tra máy phát điện trên ô tô loại 24V - DC
	
	

	 
	3. Kiểm tra máy khởi động trên ô tô loại 12V - DC
	
	

	 
	4. Kiểm tra máy khởi động trên ô tô loại 24V - DC
	
	

	 
	5. Kiểm tra dòng điện, điện áp máy phát điện
	
	

	 
	6. Kiểm tra dòng điện, điện áp máy khởi động
	
	

	 
	7. Kiểm tra tốc độ máy khởi động
	
	

	 
	8. Cung cấp tín hiệu kích từ cho máy phát điện
	
	

	 
	9. Gia tải cho máy phát điện
	
	

	 
	10. Màn hình HMI cài đặt, lưu trữ thông số kiểm tra cho nhiều loại máy phát điện
	
	

	 
	11. Điều khiển các chế độ qua màn hình HMI
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	+ Màn hình HDMI cài đặt và điều chỉnh chế độ hoạt động
	
	

	 
	+ 01 Công tắc dừng khẩn cấp
	
	

	 
	+ 01 Đèn nguồn
	
	

	 
	+ 01 Đèn báo nguồn 12V
	
	

	 
	+ 01 Đèn báo nguồn 24V
	
	

	 
	+ 01 Đèn báo nạp 12V
	
	

	 
	+ 01 Đèn báo nạp 24V
	
	

	 
	+ 01 Đồng hồ đo điện áp (V)
	
	

	 
	+ 01 Đồng hồ đo Ampe (A)
	
	

	 
	+ 01 Công tắc khởi động
	
	

	 
	+ 01 Công tắc nguồn 12V
	
	

	 
	+ 01 Công tắc nguồn 24V
	
	

	 
	+ 01 Công tắc khởi động biến tần
	
	

	 
	+ 01 Aptomat
	
	

	 
	+ 01 Biến tần
	
	

	 
	+ 01 Mô tơ 3 pha/ 2,2KW
	
	

	 
	+ 01 Máy phát (Mẫu)
	
	

	 
	+ 01 Máy khởi động (Mẫu)
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 380V
	
	

	 
	Khung giá:
	
	

	 
	- Thiết bị được đặt trên hệ thống khung giá bằng thép tấm gấp định hình được sơn tĩnh điện, kích thước: 750x750x1550mm có các bánh xe để tiện di chuyển.
	
	

	 
	- Giá đỡ máy phát, máy khởi động được thiết kế phù hợp với nhiều loại khác nhau.
	
	

	 
	- Mầu sơn: Đỏ
	
	

	 
	Phụ kiện:
	
	

	 
	- Bộ dây nguồn, kết nối với các loại máy phát thông dụng như: Loại 2 chân, loại 3 chân, loại 4 chân
	
	

	6
	Hệ thống điều hòa tự động
	Bộ
	1

	 
	Mô hình được sản xuất theo :
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Kia Morning đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	- Mô hình bao gồm các phần sau:
	
	

	 
	A. Sa bàn hệ thống điều hoà không khí điều khiển điện tử - dẫn động bằng MOTOR điện
	
	

	 
	Mô hình bao gồm đầy đủ các bộ phận như:
	
	

	 
	*  Công tắc điều khiển AC
	
	

	 
	*  Máy nén khí
	
	

	 
	*  Dàn lạnh cùng hộp phân phối khí lạnh điều khiển điện, quạt dàn lạnh
	
	

	 
	*  Dàn nóng cùng quạt dàn nóng
	
	

	 
	*  Dàn sưởi
	
	

	 
	*  Bộ gia nhiệt cho dàn sưởi
	
	

	 
	*  Phin lọc ga
	
	

	 
	*  Hộp AC - ECU điều khiển điện tử
	
	

	 
	*  Hộp ECU động cơ
	
	

	 
	*  Rơ le - cầu chì - khóa điện
	
	

	 
	- Đồng hồ đo áp suất cao, đồng hồ áp suất thấp
	
	

	 
	- Hệ thống giao tiếp CAN
	
	

	 
	- Mô hình có thể hoạt động được nhờ sự dẫn động máy nén khí bằng mô tơ điện 3 pha được điều chỉnh tốc độ bằng biến tần, được bố trí trong hộp kỹ thuật điện
	
	

	 
	B. Khung giá
	
	

	 
	- Được chế tạo bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	- Thùng modul dược thiết kế có các cánh cửa mở, thuận tiện cho quá trình thao tác thực hành của học viên trên thiết bị
	
	

	 
	- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng công nghệ in ảnh trên tấm cứng. Trên mặt panel có bố trí khoá điện, cụm công tắc AC, bộ giắc điện đo kiểm, công tắc khẩn cấp, rơle cầu chì, sơ đồ mạch điện điều khiển, sơ đồ hệ thống thủy lực, các đồng hồ đo áp suất...
	
	

	 
	- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Tất cả được đặt trên khung giá sơn tĩnh điện có bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	- Kích thước: 1262x700x1660 (mm)
	
	

	 
	C. Bộ tạo lỗi điện tử kêt nối đa phương tiện
	
	

	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	
	

	 
	- Số lượng lỗi độc lập : 16
	
	

	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	
	

	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	
	

	 
	+ 5 Chân 25A
	
	

	 
	+ 33 Chân 10A
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	
	

	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	
	

	 
	- Màn hình HMI 7 inch
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	
	

	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	
	

	 
	+ Reset lỗi
	
	

	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	
	

	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	
	

	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	
	

	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	
	

	 
	+ Sửa lỗi
	
	

	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	
	

	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	
	

	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	
	

	 
	D. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
	
	

	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua đường truyền kết nối Internet, qua mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	
	

	 
	Phần mềm đã được cấp chứng nhận Đăng ký quyền tác giả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	* Mô phỏng sự cố
	
	

	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	
	

	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	
	

	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	
	

	 
	* Quản lý học viên
	
	

	 
	- Tạo danh sách lớp học
	
	

	 
	- Đăng nhập theo Password
	
	

	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	
	

	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	
	

	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	
	

	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	
	

	 
	* Đào tạo thực nghiệm
	
	

	 
	+ Tính năng
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể cung cấp bộ thư viện linh kiện theo từng bài học cho học viên thực hành.
	
	

	 
	- Phần mềm cho phép giáo viên có thể chủ động thiết kế và cập nhật linh kiện mới.
	
	

	 
	- Giáo viên có thể biên soạn bài tập, bài kiểm tra phục vụ cho việc kiểm tra kiến thức tư duy đọc sơ đồ mạch điện.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện đấu nối luyện tập các bài tập mà giáo viên đã đưa ra, có những cảnh báo khi học viên đấu nối sai bằng âm thanh hình ảnh giúp ghi nhớ và tránh các trường hợp đấu nối sai trên phần cứng gây hư hỏng thiết bị.
	
	

	 
	- Học viên thực hiện các bài kiểm tra đấu nối và có thể nộp kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm 
	
	

	 
	- Kết quả bài tập được giáo viên đánh giá và xuất file có thể in thành bản cứng.
	
	

	 
	+ Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ thiết kế các mạch đấu nối
	
	

	 
	+ Tính năng phần mềm dành cho giáo viên
	
	

	 
	- Quản lý bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể chỉnh sửa bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xem danh sách bài đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm mới linh kiện trong bài đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể chọn hình ảnh cho linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thay đổi hình ảnh của linh kiện
	
	

	 
	Người dùng có thể thêm vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể xóa vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	Người dùng có thể kéo, thả để thay đổi vị trí chân đấu nối
	
	

	 
	- Quản lý thiết lập cảnh báo
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng âm thanh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	Người dùng có thể lựa chọn cấu hình cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	- Quản lý đấu nối
	
	

	 
	Tổng kết đánh giá kết quả đấu nối
	
	

	 
	- Xuất dữ liệu
	
	

	 
	Người dùng chọn mạch đấu nối để xuất ra file PDF, JPG
	
	

	 
	Hệ thống xuất ra file .ISO để cập nhật vào phần mềm
	
	

	 
	- Quản lý người dùng
	
	

	 
	Tính năng nộp bài từ máy học viên đến giáo viên sau khi hoàn thành kết quả
	
	

	 
	Hệ thống phần mềm cung cấp cho học viên
	
	

	 
	- Thay đổi màu sắc và tiết diện dây dẫn
	
	

	 
	- Học viên chủ động thiết kế sắp xếp đường đi của dây dẫn
	
	

	 
	- Cảnh báo với một số trường hợp đấu nối sai dẫn đến hậu quả cháy hỏng thiết bị trong thực tế
	
	

	 
	bằng hiệu ứng:
	
	

	 
	+ Cảnh bảo bằng âm thanh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng hình ảnh
	
	

	 
	+ Cảnh báo bằng ngôn ngữ
	
	

	 
	* Đào tạo lý thuyết
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	
	

	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	
	

	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	
	

	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	
	

	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	
	

	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	
	

	 
	- Tài liệu hướng dẫn thực hành theo đúng hãng bằng bản cứng và bản mềm  theo hãng
	
	

	 
	E. Bộ cung cấp nguồn thực nghiệm và hiển thị
	
	

	 
	* Cung cấp nguồn điện :
	
	

	 
	+ Nguồn AC 220V-50Hz
	
	

	 
	+ Nguồn xung PWM
	
	

	 
	+ Nguồn điện áp luôn chuyển
	
	

	 
	+ Nguồn DC 12V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn DC 5V không đổi
	
	

	 
	+ Nguồn 0-12 V biến đổi
	
	

	 
	+ Ổ điện 220V
	
	

	 
	* Công cụ đo kiểm
	
	

	 
	- Đo kiểm điện áp (V)
	
	

	 
	- Đo kiểm cường độ dòng điện Ampe (A)
	
	

	 
	- Đo kiểm xung sóng
	
	

	 
	- Đo kiểm điện trở (R)
	
	

	 
	- Chức năng hiệu chỉnh và hiển thị
	
	

	 
	- Chức năng kết nối và hiển thị trên màn hình
	
	

	 
	- 4 Kênh đo kiểm độc lập về điện áp, trở kháng đầu vào >=1M Ohm
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Thiết lập các giá trị đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Hiển thị mẫu đo tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Giao tiếp với thiết bị ngoại vi
	
	

	 
	- Điều chỉnh các giá tri đo
	
	

	 
	- Điều chỉnh hiển thị kết quả đo, tốc độ lấy mẫu
	
	

	 
	- Lưu kết quả
	
	

	 
	F. Modul thực nghiệm bao gồm:
	
	

	 
	* Bao gồm
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ trong xe
	
	

	 
	- Modul cảm biến nhiệt độ ngoài xe
	
	

	 
	- Modul cảm biến trục khuỷu - trục cam
	
	

	 
	- Modul cảm biến vị trí bàn đạp ga
	
	

	 
	- Modul cảm biến bức xạ mặt trời
	
	

	 
	- Modul mô tơ điều khiển gió vào
	
	

	 
	- Modul mô tơ điều khiển gió ra
	
	

	 
	- Modul mô tơ điều khiển trộn gió (MIX)
	
	

	 
	* Vỏ hộp modul:
	
	

	 
	- Hộp modul kích thước phủ bì : 300x160x130mm, các hộp modul lớn hơn là bội số 160 mm, lắp ghép linh hoạt với nhau được làm bằng nhựa ABS chống cháy
	
	

	 
	- Hai cạnh bên có khe tản nhiệt 
	
	

	 
	- Mặt module bằng vật liệu Solid Phenolic phủ melamin 2 mặt màu kem dầy 4mm.
	
	

	 
	- Chữ và hình vẽ được khắc chìm bằng công nghệ khắc CNC đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Mặt module lắp ghép với hộp đỡ bằng vít inox 304 (M3)
	
	

	 
	- Giắc đo kiểm 2mm
	
	

	 
	* Tủ bảo quản modul
	
	

	 
	- Bằng thép sơn tĩnh điện 
	
	

	 
	- Các ngăn có khoá
	
	

	 
	G. Bộ máy tính và bàn để máy tính
	
	

	
	- Bộ máy tính:
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	Bộ vi xử lý: Bộ xử lý Intel Core i7-12700 (Bộ nhớ đệm: 25MB Cache; 12 lõi và 20 luồng; tần số cơ sở của P-core: 2.10 GHz).
	
	

	 
	Bộ nhớ (RAM): Dung lượng 16GB(2x8GB) DDR4.
	
	

	 
	Ổ đĩa: Ổ đĩa SSD dung lượng 512GB.
	
	

	 
	Bảng mạch chủ: Bảng mạch chủ sử dụng Chipset Intel H610, giao tiếp kết nối: 02x PCIe slots, 01x D-Sub Port, 01x HDMI port, 06x USB Ports và 04x SATA 6.0 Gb/s Ports, 03x Audio jacks.
	
	

	 
	Cạc màn hình: Tích hợp đồ họa Intel Graphics.
	
	

	 
	Cạc âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh chất lượng cao HD Audio.
	
	

	 
	Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LAN.
	
	

	 
	Cây máy tính và Nguồn: Cây máy tính kiểu dáng đứng mỏng nhỏ (SlimTower) và tích hợp bộ nguồn PSU có công suất 550W. Mặt trước cây máy tính có tích hợp màn hình hiển thị: Hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt quá 60 độ C.
	
	

	 
	Màn hình: Màn hình vi tính 21.5 inch LED (Kích thước màn hình: 21.5 inch, Độ phân giải: 1920x1080(FHD), cổng kết nối: VGA port và HDMI port)
	
	

	 
	Bàn phím vi tính: Bàn phím loại tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Chuột vi tính: Chuột quang tiêu chuẩn, chuẩn kết nối USB.
	
	

	 
	Hệ điều hành: Phần mềm Microsoft Windows 11 Home SL 64-bit bản quyền.
	
	

	 
	Tiêu chuẩn chất lượng: Máy vi tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp bởi tổ chức đạt tiêu chuẩn ISO (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2022 và hệ thống quản lý chất lượng phòng LAB theo ISO/IEC 17025:2017).
	
	

	 
	Bảo hành: 24 tháng
	
	

	 
	- Bàn để máy tính + 02 ghế 
	
	

	
	Bàn để máy tính
	Cái
	1

	
	* Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Kích thước bàn D x R x C : 1600 x 720 x 750 mm. 
	
	

	 
	+  Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ laminate dày 25 mm, Có yếm che, có kệ để cây máy tính
	
	

	 
	+ Khung bàn làm bằng nhôm đúc định hình
	
	

	 
	+ 4 Chân tăng chỉnh chiều cao
	
	

	
	02 Ghế
	Cái
	2

	
	+ Kích thước: Rộng 540 – sâu 640 – cao 830
	
	

	
	+ Loại ghế tĩnh, chân quỳ
	
	

	
	H. Thiết bị kiểm tra dò rỉ và nạp ga điều hòa:
	
	

	
	Thiết bị phụ trợ kèm theo bao gồm:
	
	

	
	- Máy hút chân không Value 2.0 CFM 
	Cái
	1

	
	Thông số kỹ thuật
	
	

	
	  + Lưu lượng bơm:  51-57 lít/phút
	
	

	
	  + Chân không tuyệt đối (độ hút chân không): 150 Micron
	
	

	
	  + Công suất: 1/4 Mã lực
	
	

	
	  + Dung tích dầu: 250 ml
	
	

	
	  + Điện áp: 110-220V/50-60Hz, Chế độ chuyển đổi nguồn điện
	
	

	
	- Đồng hồ nạp gas lạnh Value VMG-2-R410A-B
	Bộ
	1

	
	Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	+ Sử dụng cho các loại Gas lạnh: R410A,R407C, R22, R134a
	
	

	 
	+ Đường kính đồng hồ đo: 68 mm
	
	

	 
	+ Thang đo: 0~800psi; -30~500psi
	
	

	 
	+ Ống: 1 xanh và 1 đỏ (1/4''-5/16''), 1 vàng 1/4''
	
	

	 
	+ Chiều dài tiêu chuẩn: 120 cm
	
	

	 
	- Bình gas R134
	
	

	 
	+ Ga lạnh R134a
	
	

	 
	+ Trọng lượng: 13,6Kg
	
	

	 
	- Khung giá 
	
	

	 
	+ Được làm bằng thép tấm gấp định hình, sơn tĩnh điện mầu xanh, có 4 bánh xe để tiện di chuyển
	
	

	 
	+ Có 2 móc treo dây nạp ga
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	Máy chẩn đoán
	Chiếc
	3

	 
	 Bảo hành 12 tháng; Bảo trì 6 tháng/lần 
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Kích thước: 225 x 136 x 33 mm
	
	

	 
	- Màn hình: 8 inch
	
	

	 
	- Dung lượng pin sạc: 3200 mAh
	
	

	 
	- Dung lượng thẻ nhớ: 32 GB
	
	

	 
	- Hệ điều hành: Andoroid 9 .
	
	

	 
	Đặc điểm:
	
	

	 
	- Tương tự như một chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng 8 inch. Có thể truy cập Internet, chụp ảnh, nghe nhạc…
	
	

	 
	- Là một thiết bị chẩn đoán đa năng cho xe du lịch và xe tải Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ lên tới 73 hãng xe. Với tốc độ xử lý cực nhanh với hệ điều hành Android 9.0
	
	

	 
	- Đặc biệt có thể chẩn đoán xe Vinfast (bao gồm xe điện và xe xăng).
	
	

	 
	- Chức năng kết nối J2534
	
	

	 
	- Được trang bị phần mềm với giao diện đơn giản dễ sử dụng
	
	

	 
	- Khả năng đọc hầu hết các xe toàn cầu và đặc biệt sâu, rộng cho xe Châu Á
	
	

	 
	- Chức năng tự động nhận số VIN
	
	

	 
	- Chức năng tự động tìm kiếm hệ thống và mã lỗi DTC
	
	

	 
	- Chức năng kiểm tra tình trạng truyền thông mạng CAN
	
	

	 
	- Chức năng sơ đồ mạch điện Topology
	
	

	 
	- Gồm rất nhiều các chức năng đặc biệt, tiêu biểu như: cài chìa khoá thông minh, cài đặt hệ thống ADAS, cài đặt góc lái, cài đặt kim phun, back up ECU,...
	
	

	 
	Ngoài ra : Máy còn sử dụng phần mềm điều khiển từ xa dễ dàng cho nhà cung cấp máy hỗ trợ khách hàng kịp thời
	
	

	 
	Cấu hình máy:
	
	

	 
	- CPU: Octa Core Processor 2.0 GHz
	
	

	 
	- Hệ điều hành: Android 9.0
	
	

	 
	- RAM: 3Gb
	
	

	 
	- Bộ nhớ trong : 32 Gb
	
	

	 
	- Bộ nhớ ngoài: Micro SD Card
	
	

	 
	- Màn hình cảm ứng: 8" FHD (1920x1200)
	
	

	 
	- PIN: Li-on 3.8V 3200 mAh
	
	

	 
	- Điện áp làm việc: DC 9~30V
	
	

	 
	- Camera phía sau độ phân giải 8M
	
	

	 
	- Có âm thanh, có giắc cắm Mic và giắc cắm tai nghe ngoài
	
	

	 
	- Kích thước: 225 x 136 x 33 mm
	
	

	 
	- Network: RJ45 Ethernet, Wi‑ 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2
	
	

	 
	- Hỗ trợ giao tiếp:
	
	

	 
	ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP-2000.
	
	

	 
	SAE-J1708, SAE-J1587.
	
	

	 
	1850 (PWM / VPW)
	
	

	 
	Chính sách:
	
	

	 
	- Bảo hành miễn phí 12 tháng đối với thân máy
	
	

	 
	- Bảo hành miễn phí 6 tháng: đối vs pin và cáp chuẩn đoán
	
	

	 
	- Miễn phí Update 24 tháng
	
	

	 
	Phụ kiện tiêu chuẩn:
	
	

	 
	- Cáp chuẩn đoán DLC
	
	

	 
	- Bộ đổi nguồn AC/DC
	
	

	 
	- Cáp cặp bình ắc uy
	
	

	 
	- Valy
	
	

	 
	- 12 giắc chuấn đoán dành cho xe châu Á: Toyota, Honda, Mazda,...
	
	

	 
	- 2 giắc chuẩn đoán dành cho xe châu Âu: BMW, Audi
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	Máy sạc ắc quy có trợ đề
	Chiếc
	2

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	 - Có bánh xe di chuyển
	
	

	 
	 - Sử dụng cho acquy 6V, 12V, 24V
	
	

	 
	 - Nguồn cấp: 230V-32A
	
	

	 
	 - Dòng nạp cho acquy: 50A
	
	

	 
	 - Dòng khởi động cho acquy: 550A
	
	

	 
	 - Có cầu chì bảo vệ
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	Máy nén điều hòa
	Chiếc
	6

	 
	Mô hình được sản xuất theo:
	
	

	 
	- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
	
	

	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	
	

	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường Việt Nam
	
	

	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên xe Toyota, Hyundai, Kia .. đời 2020 trở lại đây được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề hoạt động tốt
	
	

	 
	Đầy đủ chi tiết như:
	
	

	 
	- Cửa cao áp
	
	

	 
	- Cửa thấp áp
	
	

	 
	- Ly hợp từ
	
	

	 
	- Pít tông - xi lanh
	
	

	 
	- Vỏ máy nén
	
	

	 
	- Điện áp sử dụng: 12V - DC
	
	

	 
	Khung giá
	
	

	 
	- Được làm bằng thép tấm gấp định hình, sơn tĩnh điện, có 04 chân đế cao su
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	Máy nạp ga
	Bộ
	2

	 
	Thông số kỹ thuật
	
	

	 
	- Màn hình cảm ứng: 7”
	
	

	 
	- Dung tích bình chứa: 2 x 10,5 kg
	
	

	 
	- Bơm chân không: 100 lít/phút
	
	

	 
	- Công suất máy nén: 2 x 400 gr/phút
	
	

	 
	- Dầu phun/phụ gia theo xe tiêu chuẩn/xe hybrid có cân: 2 x 3
	
	

	 
	- Giao diện người-máy dễ dàng (HMI) được hỗ trợ bởi màn hình cảm ứng 7” và phần mềm dạng biểu tượng (A)
	
	

	 
	- Không có sự trộn lẫn bên trong giữa các khí: hai hệ thống riêng biệt với 4 ống, 2 ống cho R134 và 2 ống cho 1234yf; 2 dàn bay hơi, 2 máy nén, 2 máy ngưng tụ, 2 bộ lọc, 2 bình chứa
	
	

	 
	- Hệ thống riêng biệt xử lý các loại dầu khác nhau: 3 kênh cho R134a + 3 kênh cho HFO1234yf
	
	

	 
	- Tự động rửa
	
	

	 
	- Sạc dễ dàng trong mọi điều kiện nhiệt độ nhờ hệ thống BST
	
	

	 
	- Chức năng WSc (bù mùa đông-hè).
	
	

	 
	- Cơ sở dữ liệu tích hợp có thể nâng cấp từ cổng USB
	
	

	 
	- Hiệu suất tối đa trong quá trình phục hồi nhờ chức năng “MuLTIPASS” tiêu chuẩn (C)
	
	

	 
	Phụ kiện mua thêm:
	
	

	
	- Làm sạch hệ thống A/C
	Chiếc
	2

	
	- Làm sạch  hệ thống tái chế A/C, loại AuDI/VW
	Chiếc
	2

	
	- Kiểm tra rò rỉ bằng nitơ/hydro
	Chiếc
	2

	
	- Máy phân tích chất làm lạnh R1234yf tùy chọn tuân thủ các tiêu chuẩn SAE/VDA
	Chiếc
	2

	 
	+ Bao gồm Máy in
	
	

	 
	+ Khóa cân
	
	

	11
	Máy hàn xung
	Chiếc
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Điện áp: 220-240V~50/60 Hz
	
	

	 
	- Công suất: 180W
	
	

	 
	- Gia nhiệt nhanh: Trong 12 Giây
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	Máy ép tuy ô thủy lực
	Bộ
	1

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	

	 
	- Đường kính khuôn tiêu chuẩn: 10 – 61 mm (0,39 – 2,40 inch)
	
	

	 
	- Lực uốn tối đa 1370 KN
	
	

	 
	- Thể tích thùng dầu: 27 lít
	
	

	 
	- Motor: (3/4Kw) (1,5 – 2 Hp)/ 380 V
	
	

	 
	- Trọng lượng: 145 kg
	
	

	 
	Phụ kiện mua thêm:
	
	

	
	- Bộ khuôn 12 chiếc: 10 - 54 mm
	Bộ
	1

	
	- Đế dụng cụ thay đổi nhanh 
	Bộ
	1

	
	- Giá đỡ khuôn
	Cái
	1

	
	- Công tắc chân
	Cái
	1

	
	- Bộ dụng cụ thay đổi nhanh
	Bộ
	1

	
	- Chốt chặn
	Cái
	1
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	Dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3

	 
	Thông số cơ bản:
	
	

	 
	- Kích thước: 955x445x740 mm
	
	

	 
	- Số lượng chi tiết: 309 .
	
	

	 
	- Số lượng ngăn: 7 .
	
	

	 
	- Đặc điểm:
	
	

	 
	- Tủ đồ nghề 7 ngăn với 309 chi tiết, các ngăn kéo được bảo vệ bởi thảm cao su xốp.
	
	

	 
	Bao gồm:
	
	

	 
	Khay 1: 13 chi tiết
	
	

	 
	- 01 kìm cắt 160 mm
	
	

	 
	- 01 kìm bằng 180 mm.
	
	

	 
	- 01 kìm mỏ nhọn 200 mm
	
	

	 
	- 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 180mm.
	
	

	 
	- 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi cong, dài 170mm.
	
	

	 
	- 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 175mm.
	
	

	 
	- 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi cong, dài 175mm.
	
	

	 
	- 01 kìm mỏ quạ 250 mm
	
	

	 
	- 01 búa đầu vuông 500g.
	
	

	 
	- 01 búa đầu mềm đường kính 35mm.
	
	

	 
	- 01 đột dấu, đường kính thân Ø4 mm.
	
	

	 
	- 01 đột bằng, rộng 17mm, dài 150mm
	
	

	 
	- 01 đột nhọn dài 130mm.
	
	

	 
	Khay 2: 31 chi tiết
	
	

	 
	- 22 cờ lê tròng cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm.
	
	

	 
	- 09 chìa vặn lục giác đuôi cầu cỡ: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
	
	

	 
	Khay 3: 159 chi tiết
	
	

	 
	- 13 đầu khẩu 1/4", 6 cạnh cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14mm
	
	

	 
	- 13 đầu khẩu 1/4", 6 cạnh, thân dài cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm
	
	

	 
	- 01 tay vặn đảo chiều 1/4"
	
	

	 
	- 01 khớp nối mềm 1/4"
	
	

	 
	- 01 thanh nối dài 1/4" dài 50mm.
	
	

	 
	- 01 thanh nối dài 1/4" dài 100mm
	
	

	 
	- 01 tay vặn thanh trượt chữ T 1/4" dài 115mm
	
	

	 
	- 01 tô vít lắp đầu bít 1/4", dài 150mm
	
	

	 
	- 06 đầu khẩu 1/4" lắp bít lục giác cỡ: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
	
	

	 
	- 08 đầu khẩu 1/4" lắp bít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15;T20; T25.
	
	

	 
	- 01 đầu chuyển đổi 4 cạnh - 6 cạnh cỡ 1/4" dùng cho lắp các đầu bít
	
	

	 
	- 20 đầu khẩu 1/2", 6 cạnh, cỡ: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32mm
	
	

	 
	- 11 đầu khẩu 1/2", 6 cạnh, thân dài cỡ: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
	
	

	 
	- 01 tay vặn đảo chiều 1/2", 72 răng.
	
	

	 
	- 01 khớp nối mềm 1/2"
	
	

	 
	- 01 thanh nối dài 1/2" dài 125 mm
	
	

	 
	- 01 thanh nối dài 1/2" dài 250 mm
	
	

	 
	- 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 3/8"-1/2"
	
	

	 
	- 08 khẩu 1/2", lắp bít lục giác cỡ: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm.
	
	

	 
	- 07 khẩu 1/2", lắp bít hoa thị cỡ: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.
	
	

	 
	HỘP ĐẦU BÍT TÔ VÍT 61 chi tiết: 861/C61
	
	

	 
	- 14 đầu bít tô vít 2 cạnh 1/4" kích cỡ 0,5x3 (2); 0,6x4,5 (2); 0,8x5,5 11/12(2); 1,0x5,5 (2); 1,2x6,5 (2); 1,2x8 (2); 1,6x8 (2) mm
	
	

	 
	- 18 đầu bit 1/4" loại 4 cạnh 1/4" kích cỡ PH0 (2); PH1 (7); PH2 (7); PH3 (2)
	
	

	 
	- 10 đầu bit 1/4" loại 4 cạnh 1/4" kích cỡ PZ01 (2); PZ1 (3); PZ2 (3); PZ3 (2)
	
	

	 
	- 10 đầu bít lục giác 1/4" kích cỡ: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6- 8 mm
	
	

	 
	- 08 đầu bit 1/4" loại hoa thị
	
	

	 
	Torx cỡ T9; T10; T15; T20; T25; T27;T30; T40
	
	

	 
	- 01 tay vặn nhanh đầu bít lục giác 1/4” (kiểu tô vít)
	
	

	 
	Khay 4: 60 chi tiết
	
	

	 
	- 17 đầu khẩu 3/8", 6 cạnh, cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.
	
	

	 
	- 08 đầu khẩu 3/8", 6 cạnh, thân dài cỡ: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19mm.
	
	

	 
	- 01 tay vặn đảo chiều 3/8"
	
	

	 
	- 01 khớp nối mềm 3/8"
	
	

	 
	- 01 cái thanh nối dài 3/8" dài 75mm
	
	

	 
	- 01 cái thanh nối dài 3/8" dài 150mm
	
	

	 
	- 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 1/2"-3/8"
	
	

	 
	- 07 khẩu 3/8", lắp bít lục giác cỡ: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm.
	
	

	 
	- 07 khẩu 3/8", lắp bít hoa thị cỡ: T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45.
	
	

	 
	- 08 cờ lê 2 đầu cỡ: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;20x22 mm.
	
	

	 
	- 08 tròng hai đầu cỡ: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19;20x22 mm.
	
	

	 
	Khay 5: 46 chi tiết
	
	

	 
	- 06 tô vít 2 cạnh cỡ: 2,5x50; 3x75; 4x100; 5,5x125; 6,5x150; 8x200mm.
	
	

	 
	- 01 tô vít 2 cạnh cỡ: 4x30 mm.
	
	

	 
	- 04 tô vít 4 cạnh cỡ: PH0x60; PH1x80; PH2x100; PH3x150 mm.
	
	

	 
	- 01 tô vít 4 cạnh cỡ: PH1x30 mm.
	
	

	 
	- 12 tô vít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25; T27;
	
	

	 
	T30; T40; T45.
	
	

	 
	- 03 đầu bit 1/4" loại 2 cạnh cỡ 1.5-2-2.5mm
	
	

	 
	- 02 đầu bit 1/4" loại chữ thập  cỡ: PH0-PH1
	
	

	 
	- 02 đầu bít 1/4" loại chữ thập cỡ: PZ0; PZ1
	
	

	 
	- 07 đầu bit 1/4" lục giác cỡ: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2.5; 3 mm.
	
	

	 
	- 04 đầu bit 1/4" loại hoa thị cỡ: T4; T5; T6; T7.
	
	

	 
	- 03 đầu bít 1/4", hoa thị lục giác cỡ: T8; T10; T15.
	
	

	 
	- 01 tay vặn nhanh đầu bít lục giác 1/4” (kiểu tô vít) dài 99mm
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	Dụng cụ cắt ống và loe ống 
	Bộ
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Bích ống: Ø 6, 8, 10, 12, 16
	
	

	 
	- Đường kính ống: 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 3/4’’
	
	

	 
	- Máy cắt ống: 1/8’’÷1.1/8’’ (4-28mm)
	
	

	15
	Dụng cụ uốn ống điều hòa
	Bộ
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Khả năng uốn: Ø6 - Ø8 - Ø10mm
	
	

	 
	- Góc uốn: 00 – 1800 
	
	

	 
	- Kích thước tổng: 270mm
	
	

	 
	- Trọng lượng: 420g
	
	

	 
	- Vật liệu uốn: đồng, thép mỏng
	
	

	16
	Thiết bị kiểm tra rò ga
	Chiếc
	3

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Xe đẩy bình ga có bánh xe bơm hơi Φ 260 mm ( Không có bình ga)
	
	

	 
	- Túi đựng dụng cụ
	
	

	 
	- Máy dò rò rỉ N2H2 (01.000.203M)
	
	

	 
	- Đồng hồ đo áp suất hai vạch
	
	

	 
	- 2 cặp LP nhanh 134/1234
	
	

	 
	- Ống dài 1,5 mét 1/4 sae m/m
	
	

	 
	- Bộ giảm áp: Đầu vào 0-300 bar/Đầu ra 0-60 bar
	
	

	 
	- Có thể mang bình (bán riêng) tối đa 10 lít/220 bar
	
	

	17
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	Bộ
	6

	
	Bộ đồng hồ nạp ga
	Bộ
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Chiều dài=150mm
	
	

	 
	- Hộp đựng vận chuyển
	
	

	 
	- Dành cho môi chất lạnh R22-R134a-R407c-R410a
	
	

	 
	Phụ kiện đi kèm:
	
	

	 
	- Dành cho: R22-R134a-R404c-R407a
	
	

	 
	- Đo áp lực 4 chiều cho HFO1234yf. 
	
	

	
	Cân
	Bộ
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Nguồn điện pin 9V
	
	

	 
	- Tải trọng: 100kg
	
	

	 
	Phụ kiện đi kèm:
	
	

	 
	- Bộ chuyển đổi để rửa ống bên trong và bên ngoài cho các trạm A/C R134a. 
	
	

	 
	- Bộ chuyển đổi để rửa ống bên trong và bên ngoài cho các trạm A/C R1234yf. 
	
	

	
	Bơm hút chân không
	Cái
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- 220V, 50Hz
	
	

	 
	- Có tay cầm
	
	

	 
	- Máy đo chân không
	
	

	 
	- Van điện
	
	

	 
	- Công suất: 170lít/phút
	
	

	 
	- Khớp nối 1/4 SAE-3/8 SAE
	
	

	
	Máy thu hồi ga
	Cái
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- Động cơ DC không chổi than ¾ HP
	
	

	 
	- Đồng hồ đo áp suất kỹ thuật số
	
	

	 
	- Pít tông đơn
	
	

	 
	- Máy nén khí làm mát bằng không khí,
	
	

	 
	- Không dầu
	
	

	 
	- Bộ tách dầu
	
	

	 
	- Động cơ chống tia lửa
	
	

	 
	- Kích thước: 304x202x260mm
	
	

	 
	- Trọng lược: 7,8 kg
	
	

	
	Bộ tháo van trên hệ thống điện lạnh có mũi năm điểm
	Bộ
	6

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	

	 
	- 2 cờ lê bát giác ổ cắm
	
	

	 
	- 2 cờ lê đầu hở 2,2mm/3,2mm
	
	

	 
	- 1 đầu kẹp mũi khoan 1/4''
	
	

	 
	- Bộ 7 miếng chèn năm thùy
	
	

	 
	- (TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40)
	
	



Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bày kế hoạch đào tạo cụ thể, trình tự hướng dẫn sử dụng/vận hành phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.  Đồng thời nhà thầu phải cam kết kết thúc quá trình đào tạo thì cán bộ được đào tạo sẽ sử dụng thành thạo toàn bộ hàng hóa của gói thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Tại giai đoạn hoàn thiện hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thì nhà thầu sẽ đệ trình Chủ đầu tư hàng mẫu của các hàng hóa để Chủ đầu tư phê duyệt, làm cơ sở để nhà thầu cung cấp và nghiệm thu gói thầu. Địa điểm cung cấp hàng mẫu sẽ do Chủ đầu tư chỉ định nhưng không ngoài địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong trường hợp sau khi kiểm tra, đánh giá mà Chủ đầu tư phát hiện hàng mẫu không đạt theo nội dung do nhà thầu đề xuất tại E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu và hợp đồng ký kết với nhà thầu sẽ bị hủy bỏ (nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu có xảy ra).
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 
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